
  

Số 285 + 286 Ngày 01 tháng 9 năm 2026 

MỤC LỤC 
   

  Trang 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

31-7-2026 Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND về việc ban hành ñịnh 

mức kinh tế - kỹ thuật ñối với 120 nghề trình ñộ sơ cấp áp 

dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 
ðăng từ Công báo ñiện tử số 255 + 256 ñến số 293 + 294 ngày 01 tháng 9 năm 2026 

                          Thành phố Hồ Chí Minh 



(Tiếp theo Công báo ñiện tử số 283 + 284) 

Phụ lục XCV 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Nghiệp vụ bếp Á” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 

� Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Á 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 324 giờ (Lý thuyết: 72 giờ; thực hành: 252 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Từ 15 tuổi trở lên, biết ñọc biết viết, có 

sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Mô tả ñược kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, phối hợp nguyên liệu, gia vị, phương 
pháp làm chín món ăn, kỹ thuật chế biến nước dùng, sốt, xúp. 

- Trình bày ñược ñược quy trình vận hành thực phẩm, chế biến thực phẩm trong 
bếp Á. 

- Mô tả ñược thương phẩm hàng thực phẩm, kiến thức dinh dưỡng. 

2. Về kỹ năng 

- Chế biến ñược một số món ăn châu Á. 

- Trang trí, trình bày ñược các loại món ăn châu Á. 

- Xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến 
món ăn, thực hiện ñược kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Thực hiện ñúng các quy ñịnh về an toàn thực phẩm, an toàn lao ñộng và bảo vệ 
môi trường. 

3. Thái ñộ 
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- Có phẩm chất chính trị, ñạo ñức nghề nghiệp trong công việc. 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật trong công việc. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác ñúng khi thực hiện các kỹ năng. 

- Có khả năng tự học tập, phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ ) 

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

04242Nghiệp vụ chế biến món ăn ÁMð01

03030Kiến thức dinh dưỡngMð02

36036Kỹ thuật băm, thái, sốc chảoMð03

36036Kỹ thuật trang trí món ăn ÁMð04

1800180Chế biến món ăn châu ÁMð05

25272324TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ BẾP Á 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á 
 
Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Á 

Tên mô ñun: Nghiệp vụ chế biến món ăn Á  

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 
học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,2ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 1,2   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0  
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0,06ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy chiếu (Projector)1

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 
ANSI lumens 
- Kích thước phông chiếu: 
≥ (1800x1800) mm 

1,2 

Máy tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,2 

3 
Hệ thống âm thanh 
(Amply, Micro, Loa) 

1,2Âm thanh rõ, nói nhẹ, không hú

Bút trình chiếu4
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

1,2 

5 
Bảng trắng (viết bút 
lông) 

1,2Kích thước: (125x240)cm

6 
lậtgiấyBảng

(flipchart) 
1,2Kích thước: (60x180) cm

Bình chữa cháy7
Loại thông dụng theo quy ñịnh 
PCCC 

1,2 

8 
Bảng tiêu lệnh chữa 
cháy 

Loại thông dụng theo quy ñịnh 
PCCC 

1,2 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

TờGiấy A01
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,33 

TờGiấy A42
Loại thông dụng trên thị 
trường 

1 

CáiDụng cụ lau bảng3
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,02 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

4 
Giáo trình Nghiệp 
vụ chế biến món ăn 

Cuốn 
Giáo trình của trường ban 
hành 

1 

0,02Màu mực ñậmCâyBút lông viết bảng5

ViênPin tiểu 2A6
Loại thông dụng, chưa sử 
dụng 

0,02 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người học x 

số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

2,041,21,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

004
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KIẾN THỨC DINH DƯỠNG 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Á 

Tên mô ñun: Kiến thức dinh dưỡng  

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,86ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,86   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0  

0,04ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 
chiếuMáy

(Projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI 
lumens 
- Kích thước phông chiếu: 
≥ (1800x1800) mm 

0,86 

Máy tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,86 

3 
Hệ thống âm thanh 
(Amply, Micro, Loa) 

0,86Âm thanh rõ, nói nhẹ, không hú

Bút trình chiếu4
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,86 

5 
Bảng trắng (viết bút 
lông) 

0,86Kích thước: (125 x 240) cm
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

6 
lậtBảng giấy

(flipchart) 
0,866Kích thước: (60 x 180) cm

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 
Giáo trình Kiến thức 
dinh dưỡng 

Cuốn 
Giáo trình của trường ban 
hành 

1 

0,22Màu mực ñậmCâyBút lông viết bảng2

ViênPin tiểu 2A3
Loại thông dụng, chưa sử 
dụng 

0,22 

CáiDụng cụ lau bảng4
Loại thông dụng, chưa sử 
dụng 

0,22 

TờGiấy A05
Loại thông dụng, chưa sử 
dụng 

0,22 

TờGiấy A46
Loại thông dụng trên thị 
trường 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

1,460,81,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

004
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ THUẬT BĂM, THÁI, SỐC CHẢO 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Á 

Tên mô ñun: Kỹ thuật băm, thái, sốc chảo  

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 
học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

2,0ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 2,0  

0,1ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 Chảo ñá hoa cương 2,0ðường kính 25cm, chất liệu: ñá

2 2,0ðường kính 20cm, chất liệu: inoxChảo chống dính

3 2,0Dung tích 20 Lít, chất liệu: inoxNồi inox

4 Dao cắt thịt 
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 15cm, 
chất liệu: inox 

2,0 

5 Dao chặt xương 
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 12cm, 
chất liệu: inox 

2,0 

6 Dao bằm 
Lưỡi dao dài 22cm, cán dao dài 12cm, 
chất liệu: inox 

2,0 

7 Thớt xanh 
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

2,0 

8 Thớt xanh dương 
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

2,0 

9 Thớt ñỏ 
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

2,0 

10 Thớt vàng Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 2,0 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
cấp 

11 Thớt nâu 
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

2,0 

12 Thớt trắng 
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

2,0 

13 2,0ðường kính 50cm, chất liệu: gỗThớt gỗ tròn

14 2,0Chất liệu: inoxMuỗng inox

15 2,0Dài 30cm, chất liệu: gỗðũa gỗ

16 2,0Dung tích 350ml, chất liệu: inoxVá inox

17 2,0Chất liệu: inoxKẹp gắp inox

18 2,0ðường kính 30cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ

19 2,0ðường kính 35cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ

20 2,0ðường kính 30cm, chất liệu: inoxThau inox

21 2,0ðường kính 35cm, chất liệu: inoxRổ inox

22 2,0ðường kính 22cm, chất liệu: sứTô sứ

23 2,0Chất liệu: sứ trắngThố sứ bầu dục

24 2,0ðường kính 12cm, chất liệu: sứChén sứ

25 2,0Dài 35cm, chất liệu: gỗSạn gỗ

26 2,0ðường kính 40cm, chất liệu sắtChảo sắt

27 2,0ðường kính 25cm, chất liệu: inoxVợt inox

28 Dao bào inox 
Lưỡi dao dài 10cm, chất liệu: inox, cán 
nhựa 

2,0 

29 2,0ðường kính 60cm, chất liệu: nhômXửng hấp

30 Bếp khè 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

2,0 

31 Bếp gas 2 miệng lò 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

2,0 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 0,5Không rách da, không mùi lạKgThịt gà
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

2 Thịt vịt Kg Không rách da, không mùi lạ 0,45 

3 Trứng gà Quả Vỏ trứng hơi nhám, sần sùi, không nứt 2 

4 Lạp xưởng Kg Bao bì không rách, còn hạn sử dụng 0,15 

5 Củ cải trắng Kg 
Màu trắng sáng, cầm chắc tay, không 
dập 

2 

6 Cà rốt Kg 
Màu vàng sậm, cầm chắc tay, không 
dập 

0,5 

7 Cải thảo Kg Màu tự nhiên, không dập 0,3 

8 ðậu que Kg Màu xanh, không sâu 0,2 

9 Gừng Kg Vỏ sáng bóng, cầm chắc tay 0,25 

10 Gạo Kg Màu trắng tự nhiên, không mùi lạ 0,3 

11 
Bông cải 
trắng 

Kg Màu trắng tự nhiên, không thâm 0,2 

12 Mì khô Kg Bao bì không rách, còn hạn sử dụng 0,35 

13 Hành lá Kg Tươi, không dập 0,1 

14 Cần tàu Kg Tươi, không dập 0,15 

15 Hành tím Kg Màu tự nhiên, chắc 0,1 

16 ðông cô khô Kg Bao bì không rách, còn hạn sử dụng 0,05 

17 Tỏi Kg Màu tự nhiên, chắc 0,15 

18 Dầu mè Lít Còn hạn sử dụng 0,02 

19 Nước tương Lít Còn hạn sử dụng 0,2 

20 
Xì dầu ñặc 
biệt 

Lít Còn hạn sử dụng 0,1 

21 Tương ớt Kg Còn hạn sử dụng 0,05 

22 Dầu hào Kg Còn hạn sử dụng 0,1 

23 Dầu ăn Lít Còn hạn sử dụng 0,5 

24 Muối Kg Bao bì không rách, còn hạn sử dụng 0,25 

25 ðường Kg Bao bì không rách, còn hạn sử dụng 0,15 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

26 0,1Bao bì không rách, còn hạn sử dụngKgBột ngọt

27 0,2Bao bì không rách, còn hạn sử dụngKgHạt nêm

28 0,02Bao bì không rách, còn hạn sử dụngKgTiêu

V. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

8,02,04
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ THUẬT TRANG TRÍ MÓN ĂN Á 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Á 

Tên mô ñun: Kỹ thuật trang trí món ăn Á  

Mã mô ñun: Mð04 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 
học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

I ðịnh mức lao ñộng trực tiếp 2,0 
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 2,0  

II ðịnh mức lao ñộng gián tiếp 0,1  

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 Lò nướng ñiện 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

2,0 

2 Tủ ñông 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

2,0 

3 Tủ lạnh 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

2,0 

4 Máy xay sinh tố 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

2,0 

5 Máy xay thịt 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

2,0 

6 
Chảo ñá hoa 
cương 

ðường kính 25cm, chất liệu: ñá 2,0 

7 
Chảo chống 
dính 

ðường kính 20cm, chất liệu: inox 2,0 

8 Nồi inox Dung tích 5 Lít, chất liệu: inox 2,0 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

9 Nồi inox Dung tích 10 Lít, chất liệu: inox 2,0 

10 Nồi inox Dung tích 15 Lít, chất liệu: inox 2,0 

11 Nồi inox Dung tích 20 Lít, chất liệu: inox 2,0 

12 Nồi inox Dung tích 50 Lít, chất liệu: inox 2,0 

13 Lẩu inox ðường kính 28cm, chất liệu: inox 2,0 

14 Dao cắt thịt 
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 15cm, chất 
liệu: inox 

2,0 

15 Dao chặt xương 
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 12cm, chất 
liệu: inox 

2,0 

16 Dao bằm 
Lưỡi dao dài 22cm, cán dao dài 12cm, chất 
liệu: inox 

2,0 

17 Kéo Lưỡi kéo dài 15cm, chất liệu: inox 2,0 

18 Thớt xanh Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao cấp 2,0 

19 
Thớt xanh 
dương 

Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao cấp 2,0 

20 Thớt ñỏ Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao cấp 2,0 

21 Thớt vàng Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao cấp 2,0 

22 Thớt nâu Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao cấp 2,0 

23 Thớt trắng Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao cấp 2,0 

24 Thớt gỗ tròn ðường kính 50cm, chất liệu: gỗ 2,0 

25 Muỗng inox Chất liệu: inox 2,0 

26 ðũa gỗ Dài 30cm, chất liệu: gỗ 2,0 

27 Vá inox Dung tích 350ml, chất liệu: inox 2,0 

28 Kẹp gắp inox Chất liệu: inox 2,0 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

2,0ðường kính 20cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ29

2,0ðường kính 25cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ30

2,0ðường kính 30cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ31

2,0ðường kính 35cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ32

2,0ðường kính 40cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ33

2,0ðường kính 30cm, chất liệu: inoxThau inox34

2,0ðường kính 35cm, chất liệu: inoxRổ inox35

2,0ðường kính 22cm, chất liệu: sứTô sứ36

2,0Chất liệu: sứ trắngThố sứ bầu dục37

2,0ðường kính 12cm, chất liệu: sứChén sứ38

2,0Dài 35cm, chất liệu: gỗSạn gỗ39

2,0ðường kính 40cm, chất liệu sắtChảo sắt40

2,0ðường kính 25cm, chất liệu: inoxVợt inox41

2,0Chiều dài 40cm, chất liệu: inoxSạn inox42

Kích thước 18 x 25cm, chất liệu: iVỉ nướng inox43 2,0nox

Dao bào inox44
Lưỡi dao dài 10cm, chất liệu: inox, cán 
nhựa 

2,0 

2,0ðường kính 60cm, chất liệu: nhômXửng hấp45

2,0ðường kính 20cm, chất liệu: ñáCối ñá46

2,0Chất liệu: gỗChày gỗ47

48 
heoLò quay

bằng than 
Chất liệu: inox, theo tiêu chuẩn chất lượng 
tại thời ñiểm mua 

2,0 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

49 Lò nướng than Chất liệu inox 201 2,0 

50 
Lu nướng gà, 
vịt 

Chất liệu: ñất nung 2,0 

51 Bếp khè 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

2,0 

52 
Bếp gas 2 
miệng lò 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

2,0 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 Thịt heo Kg Màu hồng tươi, không mùi lạ 0,55 

2 Thịt bò Kg 
Màu ñỏ tươi, thớ nhỏ mịn, mỡ bò 
màu vàng nhạt 

0,45 

3 Thịt gà Kg Màu sắc tươi sáng, có ñộ ñàn hồi cao 0,7 

4 Tôm càng Kg 
Còn tươi, nguyên con, ñầu dính chặt 
với thân 

0,5 

5 Dưa leo Kg 
Vỏ xanh tự nhiên, cầm chắc tay, 
không dập 

0,25 

6 Cà chua Kg 
vỏ căng mọng, cầm chắc tay, không 
dập 

0,15 

7 Ớt sừng Kg 
Màu ñỏ tự nhiên, còn cuống , không 
dập 

0,15 

8 Cà rốt Kg 
Màu vàng sậm, cầm chắc tay, không 
dập 

0,3 

9 Bí ngòi Kg Màu tự nhiên chắc tay, không dập 0,35 

10 Hành lá Kg Tươi, không dập 0,1 

11 
Bông cài 
xanh 

Kg Màu xanh tự nhiên, không thâm 0,3 

12 
Bông cải 
trắng 

Kg Màu trắng tự nhiên, không thâm 0,3 
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,1Còn hạn sử dụngLítNước tương13

Bao bì không rách, còn hạn sử dụngKgBột cà ri14 0,03 

Ngũ vị hương15  0,01Bao bì không rách, còn hạn sử dụngKg

0,1Còn hạn sử dụngKgDầu hào16

0,5Còn hạn sử dụngLítDầu ăn17

0,05Bao bì không rách, còn hạn sử dụngKgMuối18

0,2Bao bì không rách, còn hạn sử dụngKgðường19

0Bao bì không rách, còn hạn sử dụngKgBột ngọt20 ,15 

0,Bao bì không rách, còn hạn sử dụngKgHạt nêm21 2 

0,15Có ñộ ñạm 40%, còn hạn sử dụngLítNước mắm22  

0,3Màu tự nhiên, chắcKgTỏi23

0,25Màu tự nhiên, chắcKgHành tím24

25 
Giáo trình kỹ 
thuật trang trí 
món Á 

1Giáo trình của trường ban hànhCuốn

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người học 

x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

8,02,04
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Bảng 5: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHÂU Á 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Á 

Tên mô ñun: Chế biến món ăn châu Á  

Mã mô ñun: Mð05 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

10,0ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 10,0  

0,5ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Lò nướng ñiện1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

10,0 

Tủ ñông2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

10,0 

Tủ lạnh3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

10,0 

Máy xay sinh tố4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

10,0 

Máy xay thịt5
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

10,0 

ðường kính 25cm, chất liệu: ñáChảo ñá hoa cương6 10,0 

ðường kính 20cm, chất liệu: inoxChảo chống dính7 10,0 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 285+286/Ngày 01-9-2026



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

10,0Dung tích 5 Lít, chất liệu: inoxNồi inox8

10,0Dung tích 10 Lít, chất liệu: inoxNồi inox9

10,0Dung tích 15 Lít, chất liệu: inoxNồi inox10

10,0Dung tích 20 Lít, chất liệu: inoxNồi inox11

10,0Dung tích 50 Lít, chất liệu: inoxNồi inox12

10,0ðường kính 28cm, chất liệu: inoxLẩu inox13

Dao cắt thịt14
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 15cm, 
chất liệu: inox 

10,0 

Dao chặt xương15
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 12cm, 
chất liệu: inox 

10,0 

Dao bằm16
Lưỡi dao dài 22cm, cán dao dài 12cm, 
chất liệu: inox 

10,0 

10,0Lưỡi kéo dài 15cm, chất liệu: inoxKéo17

Thớt xanh18
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

10,0 

Thớt xanh dương19
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

10,0 

Thớt ñỏ20
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

10,0 

Thớt vàng21
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

10,0 

Thớt nâu22
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

10,0 

Thớt trắng23
Kích cỡ 35*45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

10,0 

10,0ðường kính 50cm, chất liệu: gỗThớt gỗ tròn24  

10,0Chất liệu: inoxMuỗng inox25

10,0Dài 30cm, chất liệu: gỗðũa gỗ26
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

10,0Dung tích 350ml, chất liệu: inoxVá inox27

10,0Chất liệu: inoxKẹp gắp inox28

10,0ðường kính 20cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ29  

10,0ðường kính 25cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ30  

10,0ðường kính 30cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ31  

10,0ðường kính 35cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ32  

10,0ðường kính 40cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ33  

10,0ðường kính 30cm, chất liệu: inoxThau inox34

10,0ðường kính 35cm, chất liệu: inoxRổ inox35

10,0ðường kính 22cm, chất liệu: sứTô sứ36

10,0Chất liệu: sứ trắngThố sứ bầu dục37

10,0ðường kính 12cm, chất liệu: sứChén sứ38

10,0Dài 35cm, chất liệu: gỗSạn gỗ39

10,0ðường kính 40cm, chất liệu sắtChảo sắt40

10,0ðường kính 25cm, chất liệu: inoxVợt inox41

10,0Chiều dài 40cm, chất liệu: inoxSạn inox42

Kích thước 18*25cm, chất liệu: inoVỉ nướng inox43 10,0x

Dao bào inox44
Lưỡi dao dài 10cm, chất liệu: inox, 
cán nhựa 

10,0 

10,0ðường kính 60cm, chất liệu: nhômXửng hấp45

10,0ðường kính 20cm, chất liệu: ñáCối ñá46
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

10,0Chất liệu: gỗChày gỗ47

48 
Lò quay heo bằng 
than 

Chất liệu: inox, theo tiêu chuẩn chất 
lượng tại thời ñiểm mua 

10,0 

10,0Chất liệu inox 201Lò nướng than49

10,0Chất liệu: ñất nungLu nướng gà, vịt50

Bếp khè51
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

10,0 

Bếp gas 2 miệng lò52
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

10,0 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

KgHeo sữa1
Nguyên con, tươi, không 
rách da 

0,5 

KgVịt2
Nguyên con, tươi, không 
rách da 

0,4 

KgGà3
Nguyên con, tươi, không 
rách da 

0,35 

KgThịt heo4
Màu hồng tươi, không mùi 
lạ 

0,9 

KgThịt bò5
Màu ñỏ tươi, thớ nhỏ mịn, 
mỡ bò màu vàng nhạt 

0,8 

KgThịt gà6
Màu sắc tươi sáng, có ñộ 
ñàn hồi cao 

1 

KgMực7
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,7 

KgHải sâm8
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,4 

KgCá bống mú9
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,3 

KgCá chẽm10
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,4 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

KgTôm11
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

1 

KgCá saba12
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,3 

0,01Mùi ñặc trưng tự nhiênKgVi cá13

0,7Còn sống, cầm chắc tayKgCua14

KgCá hồi15
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,3 

1Tươi, không có mùi lạKgXương gà16

1Tươi, không có mùi lạKgXương heo17

KgMắm Belacan18
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,1 

KgTôm khô19
Màu ñỏ tự nhiên, không có 
mùi lạ 

0,3 

KgChả cá20
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,1 

Kgðậu hũ21
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,2 

KgCà rốt22
Màu vàng sậm, cầm chắc 
tay, không dập 

1 

KgỚt sừng23
Màu ñỏ tự nhiên, còn cuống 
, không dập 

0,2 

KgBông cài xanh24
Màu xanh tự nhiên, không 
thâm 

0,5 

KgBông cải trắng25
Màu trắng tự nhiên, không 
thâm 

0,5 

0,3Tươi, không dập, không sâuKgCải thảo26

0,2Tươi, không dậpKgXà lách xoong27

KgCủ cải trắng28
Màu trắng sáng, cầm chắc 
tay, không dập 

0,3 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,1Tươi, không dậpKgRau răm29

0,3Vỏ sáng, cầm chắc tayKgHành tây30

KgNấm mèo31
Màu tự nhiên, không có mùi 
lạ 

0,05 

KgNấm kim châm32
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,1 

KgNấm ñông cô33
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,1 

KgNấm tuyết34
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,05 

KgNấm ñùi gà35
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,2 

0,1Tươi, không dậpKgCần tàu36

0,3Vỏ sáng, cầm chắc tayKgHành tím37

0,2Tươi, không dậpKgHành lá38

0,05Tươi, không dậpKgNgò rí39

ỔBánh mì40
Thơm mùi ñặc trưng, không 
quá cứng 

1 

KgBánh phồng tôm41
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,1 

KgMì trứng42
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,4 

KgBún tươi43
Màu hơi ñục, trắng ngà, sợi 
bún mềm 

0,5 

KgBún khô44
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,3 

KgMì Phúc Kiến45
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,2 

KgNước dừa tươi46
Cầm chắc tay, cuống còn 
mới 

0,7 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

LítNước cốt dừa47
Lon không móp méo, còn 
hạn sử dụng 

0,2 

KgBột cà ri48
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,05 

KgNgũ vị hương49
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,01 

0,02Còn hạn sử dụngLítDầu mè50

0,2Còn hạn sử dụngLítNước tương51

0,05Còn hạn sử dụngLítXì dầu ñặc biệt52

0,25Còn hạn sử dụngKgTương ớt53

0,15Còn hạn sử dụngKgDầu hào54

2Còn hạn sử dụngLítDầu ăn55

KgMuối56
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,5 

Kgðường57
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,4 

KgBột ngọt58
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,3 

KgMe59
Màu vàng sậm tự nhiên, 
không có mùi lạ 

0,1 

KgHạt nêm60
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,5 

KgTiêu61
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,03 

LítNước mắm62
Có ñộ ñạm 40%, còn hạn sử 
dụng 

0,3 

KgBột nghệ63
Màu vàng ñặc trưng, không 
có mùi mốc 

0,05 

KgỚt bột Hàn Quốc64
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,07 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

KgTương ớt Hàn Quốc65
Hộp không móp méo, còn 
hạn sử dụng 

0,05 

KgMạch nha66
Hũ không móp méo, còn 
hạn sử dụng 

0,08 

0,3Màu tự nhiên, chắcKgTỏi67

KgLá rong biển69
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,05 

KgGạo Nhật70
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,2 

KgBột xù Nhật71
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,1 

0,03Còn hạn sử dụngKgWasabi72

KgGừng ngâm chua73
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,01 

0,01Còn hạn sử dụngLítNước tương Nhật74

KgThanh cua Nhật75
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,05 

76 
Giáo trình chế biến 
món ăn Châu Á 

Cuốn 
Giáo trình của trường ban 
hành 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

40104
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Phụ lục XCVI 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Nghiệp vụ bếp Âu” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 

 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 

� Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Âu 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 330 giờ (Lý thuyết: 78 giờ; thực hành: 252 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Từ 15 tuổi trở lên, biết ñọc biết viết, có 

sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Mô tả ñược kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, phối hợp nguyên liệu, gia vị, phương 

pháp làm chín món ăn, kỹ thuật chế biến nước dùng, sốt, xúp. 

- Trình bày ñược các kỹ thuật băm, thái, trình bày món ăn. 

- Mô tả ñược thương phẩm hàng thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng. 

2. Về kỹ năng 

- Vận dụng những kiến thức ñược học ñể xây dựng thực ñơn cho khách. 

- Chế biến ñược các món ăn châu Âu. 

- Trang trí, trình bày ñược các loại món ăn. 

- Xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến 

món ăn, thực hiện ñược kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Thực hiện ñúng các quy ñịnh về an toàn thực phẩm, an toàn lao ñộng và bảo vệ 

môi trường. 

3. Thái ñộ 
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- Có phẩm chất chính trị, ñạo ñức nghề nghiệp trong công việc. 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật trong công việc. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác ñúng khi thực hiện các kỹ năng. 

- Có khả năng tự học tập, phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ ) 

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

Nghiệp vụ chế biến món ănMð01  48 48 0 

30Kiến thức dinh dưỡngMð02  030  

Kỹ thuật trang trí món ăn ÂuMð03  32 0 32 

Chế biến món ăn khai vịMð04  80 0 80 

Chế biến món ăn chínhMð05  60 0 60 

Chế biến món ăn tráng miệngMð06  80 800  

25278330TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ BẾP ÂU 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Âu 

Tên mô ñun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 
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I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,37ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 1,37   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0  

0,06ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Máy chiếu (Projector)1

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 
ANSI lumens 
- Kích thước phông chiếu: 
≥ (1800x1800) mm 

1,37 

Máy tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,37 

3 
Hệ thống âm thạnh 
(Amply, Micro, Loa) 

1,37Âm thạnh rõ, nói nhẹ, không hú

Bút trình chiếu4
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

1,37 

5 
Bảng trắng (viết bút 
lông) 

1,37Kích thước: (125 x 240) cm

Bảng giấy lật (flipchart)6  1,37Kích thước: (60 x 180) cm

Bình chữa cháy7
Loại thông dụng theo quy ñịnh 
PCCC 

1,37 

8 
Bảng tiêu lệnh chữa 
cháy 

Loại thông dụng theo quy ñịnh 
PCCC 

1,37 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

TờGiấy A01
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,33 

TờGiấy A42
Loại thông dụng trên thị 
trường 

1 

CáiDụng cụ lau bảng3
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,02 

4 
Giáo trình Nghiệp vụ 
chế biến món ăn 

Cuốn 
Giáo trình của trường ban 
hành 

1 

0,02Màu mực ñậmCâyBút lông viết bảng5

ViênPin tiểu 2A6
Loại thông dụng, chưa sử 
dụng 

0,02 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người học 

x số giờ) 

1 ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

2,331,371,7

2 phòng/Xưởngðịnh mức
thực hành 

004
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KIẾN THỨC DINH DƯỠNG 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Âu 

Tên mô ñun: Kiến thức dinh dưỡng  

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,86ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,86   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0  

0,04ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy chiếu (Projector)1

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 
ANSI lumens 
- Kích thước phông chiếu: 
≥ (1800x1800) mm 

0,86 

Máy tính2
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,86 

3 
Hệ thống âm thạnh 
(Amply, Micro, Loa) 

0,86Âm thạnh rõ, nói nhẹ, không hú

Bút trình chiếu4
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,86 

5 
Bảng trắng (viết bút 
lông) 

0,86Kích thước: (125 x 240) cm

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 285+286/Ngày 01-9-2026



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bảng giấy lật (flipchart)6  0,866Kích thước: (60 x 180) cm

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 
Giáo trình Kiến 
thức dinh dưỡng 

Cuốn 
Giáo trình của trường ban 
hành 

1 

0,22Màu mực ñậmCâyBút lông viết bảng2

ViênPin tiểu 2A3
Loại thông dụng, chưa sử 
dụng 

0,22 

CáiDụng cụ lau bảng4
Loại thông dụng, chưa sử 
dụng 

0,22 

TờGiấy A05
Loại thông dụng, chưa sử 
dụng 

0,22 

TờGiấy A46
Loại thông dụng trên thị 
trường 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

1,460,861,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

004
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ THUẬT TRANG TRÍ MÓN ĂN ÂU 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Âu 

Tên mô ñun: Kỹ thuật trang trí món ăn Âu  

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,77ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 1,77  

0.08ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1,77Công suất: ≥ 1000WHệ thống hút khói1

1,77Công suất: ≥ 2000WBếp từ2

Bếp gas công nghiệp3
Loại trung áp thông dụng tại thời 
ñiểm mua sắm 

1,77 

Tủ ñông4
- Dung tích ≥ 405lít 
- Công suất ≥ 2,4kW 

1,77 

Tủ mát5
- Dung tích ≥ 300 lít 
- Công suất ≥ 600w 

1,77 

1,77Công suất ≥ 600WMáy xay ña năng6

1,77Công suất ≤ 750WMáy xay sinh tố7

1,77Công suất ≥ 2200WMáy cán bột8

1,77Công suất ≥ 3500WLò nướng hấp ña năng9
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Nồi hầm ña năng10
- Công suất: ≥ 1000W 
- Dung tích:≥ 5lít 

1,77 

Bàn lạnh11
- Công suất: ≥ 320 W 
- Dải nhiệt từ (10÷18)oC 

1,77 

12 
Hộp ñựng gia vị (tiêu, 
muối,mỳ,chính,ñường…) 

- Chất liệu: Nhựa hoặc có nắp ñậy 
- Dung tích ≤ 300g 

1,77 

Chậu ñơn13
- Chất liệu: Inox, 
- Kích thước ≥ (90x75x 80)cm 

1,77 

Chậu ñôi14
-  Chấtliệu:Inox, 
- Kích thước ≥ (150 x 75 x 80)cm 

1,77 

Bàn sơ chế15
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước≥ (150x75x 80)cm, có 
giá ở dưới 

1,77 

Giá ñựng thớt16
- Chất liệu: Inox, 3 tầng, có chặn 
- Kích thước: ≥ (150x30x 50)cm 

1,77 

1,77Chất liệu: InoxBộ dao17

Chạn bát18
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước: ≥ (120x 60cm 
x160)cm 

1,77 

1,77Chất liệu: gỗ và nhựaBộ thớt19

Tủ ñựng gia vị20
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước: ≥ (155 x 60 x160) 
cm, có nhiều ngăn 

1,77 

1,77Chất liệu: inoxBộ rổ rá21

1,77Chất liệu: inoxBộ âu22

Cân ñồng hồ23
- Mức cân: 0,5kg ñến 10kg 
- Sai số tối ña: ± 50 g 
- Sai số tối thiểu:± 25g 

1,77 

Cân ñiện tử24
- Mức cân: 1g ñến 3000g 
- Sai số: 0,1g 
- ðộ phân giải 1/30000 ÷ 1/60000 

1,77 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

25 
Bộ trình bày, kiểm tra 
ñánh giá sản phẩm 

1,77Chất liệu: Inox và sứ trắng

26 
Bảng  
Flip chart 

Mặt bảng bằng Mica, chân bảng 
bằng gỗ hoặc inox 

1,77 

Khay nướng27
- Kích thước: ≥ (60 x 40)cm 
- Loại chống dính 

1,77 

28 
Khuôn nướng hình chữ 
nhật 

- Chất liệu: inox 
- Kíchthước:≥(20x8x 10)cm 

1,77 

Bộ xoong29
- Chất liệu: inox, có cán cách nhiệt 
có nắp ñậy 
- Loại từ (2 ÷ 10)lít 

1,77 

1,77Loại thông dụng trên thị trườngNhiệt kế30

Nồi hấp nhỏ31
- Chất liệu: inox, 2 tầng 
- ðường kính ≥ 30cm 

1,77 

Nồi xốt cao32
- Chất liệu: inox, có cán cách nhiệt 
và có nắp ñậy 
- Dung tích ≥ 2lít 

1,77 

Bộ chảo33
Chất liệu: chống dính 
ðường kính: 30cm, 40cm 

1,77 

Bộ khay34
Chất liệu: inox 
Kích thước: 30cm x 40cm 

1,77 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

KgKhoai tây1
Tươi, không mọc mầm, ñều 
size 

0,2 

0,19Tươi, ñều sizeKgCà rốt2

0,0834 trái /kg, tươiKgBơ trái3

0,0831.5kg/trái,vỏ mỏngKgBí ñỏ4
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,16Tươi, vỏ lángKgCủ hành tây5

0,066Tươi, 5 trái/kgKgBí ngòi xanh6

0,066Tươi , 5 trái /kgKgBí ngòi vàng7

0,0055Tươi, nhiều màuHộpHoa violet8

0,11Lá non, tươi, ráoKgBó xôi9

0,005Tươi, ñều màuKgNgò tây10

0,02760gr/ trứngCáiTrứng gà11

0,055Củ thẳng, vỏ lángKgKhoai lang tím12

0,083Hạt ñều, toTráiBắp trái13

0,027Tươi, ñều sizeKgCà rốt baby14

0,083Vỏ căng, trái thẳngKgỚt chuông ñỏ15

0,055Tươi, non, xanhKgMăng tây16

0,027Tươi, chín ñềuKgCả chua bi17

0,027Vỏ láng, trái toKgChạnh dây18

0,166Tươi, ñầu không ñen, thịt chắcKgTôm sú19

0,33Thịt ñỏKgThăn bò phi lê úc20

0,22Tươi, thịt chắcKgCá hồi phi lê21

0,055Màu trắng, ñềuKgNấm rơm22

0,027Tươi, không ẩm ướtKgNấm bào ngư23
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

Nấm ñông cô tươi24  0,027Tươi, không ẩm ướtKg

0,055Hộp không bị phìnhLítwhipping cream25

0,027Không bị vốn cụcKgBột demi glace26

0,033Nguồn gốc, hạn sdLítRươu vang dỏ27

0,055Nguồn gốc, hạn sdLítRươu vang trắng28

0,055Tươi, ñều sizeKgTỏi29

30 
Lá nguyệt quế 
khô 

0,027Không bị ướt, gãyKg

0,002Nhuyễn, khô ráoKgMuối31

0,027Khô ráo, thơmKgTiêu32

KgBột mì33
Bao bì nguyên vẹn, hạn sử 
dụng 

0,016 

0,083Màu ñỏ tươi, khô ráoKgBột ớt paprika34

0,005Tươi, màu xanhKgBông cải xanh35

LítSữa tươi36
hạn sử dụng, nguồn gốc xuất 
xứ 

0,11 

37 
Lá cỏ xạ hương 
tươi 

0,16Tươi, nguyên cànhKg

LítDầu ăn38
Hạn sử dụng,nguồn gốc xuất 
xứ 

0,002 

KgBột mì39
Hạn sử dụng,nguồn gốc xuất 
xứ 

0,15 

40 
kỹtrìnhGiáo
trítrangthuật

món Âu 
Cuốn 

Giáo trình của trường ban 
hành 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

41 
viếtBút lông

bảng 
Cây 

Loại thông dụng, màu mực 
ñậm 

0,02 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 
một người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

7,081,774
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CHẾ BIẾN MÓN ĂN KHAI VỊ 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Âu 

Tên mô ñun: Chế biến món ăn khai vị  

Mã mô ñun: Mð04 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,44ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,44  

0,22ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 4,44Công suất: ≥ 1000WHệ thống hút khói

2 4,44Công suất: ≥ 2000WBếp từ

3 Bếp gas công nghiệp 
Loại trung áp thông dụng tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,44 

4 Tủ ñông 
- Dung tích ≥ 405lít 
- Công suất ≥ 2,4kW 

4,44 

5 Tủ mát 
- Dung tích ≥ 300 lít 
- Công suất ≥ 600w 

4,44 

6 4,44Công suất ≥ 600WMáy xay ña năng

7 4,44Công suất ≤ 750WMáy xay sinh tố

8 4,44Công suất ≥ 2200WMáy cán bột
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

9 4,44Công suất ≥ 3500WLò nướng hấp ña năng

10 Bàn lạnh 
- Công suất: ≥ 320 W 
- Dải nhiệt từ (10÷18)oC 

4,44 

11 Cabin cá nhân 

- Chất liệu: Inox 
- Có 2 bếp, chậu rửa, giá ñể dao, gía 
ñể gia vị, giá ñể thớt và ngăn chứa 
dụng cụ 

4,44 

12 
Hộp ñựng gia vị (tiêu, 
muối,mỳ 
chính,ñường…) 

- Chất liệu: nhựa hoặc có nắp ñậy 
- Dung tích ≤ 300g 

4,44 

13 Chậu ñơn 
- Chất liệu: inox, 
- Kích thước≥(90x75x 80) cm 

4,44 

14 Chậu ñôi 
- Chất liệu: inox 
- Kích thước ≥ (150 x 75 x 80) cm 

4,44 

15 Bàn sơ chế 
- Chất liệu: inox 
- Kích thước≥ (150x75x 80) cm, có 
giá ở dưới 

4,44 

16 Giá ñựng thớt 
- Chất liệu: inox, 3 tầng, có chặn 
- Kích thước: ≥ (150x30x 50) cm 

4,44 

17 4,44Chất liệu: inoxBộ dao

18 Chạn bát 
- Chất liệu: inox 
- Kích thước: ≥ (120x 60cm 
x160)cm 

4,44 

19 4,44Chất liệu: Gỗ và nhựaBộ thớt

20 Tủ ñựng gia vị 
- Chất liệu: inox 
- Kích thước: ≥ (155 x 60 x160) cm, 
có nhiều ngăn 

4,44 

21 4,44Chất liệu: inoxBộ rổ rá

22 Cân ñiện tử 
- Mức cân: 1g ñến 3000g 
- Sai số: 0,1g 

4,44 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
- ðộ phân giải 1/30000 ÷ 1/60000 

23 
Bộ trình bày, kiểm tra 
ñánh giá sản phẩm 

4,44Chất liệu: inox và sứ trắng

24 Khay nướng 
- Kích thước: ≥ (60 x40)cm 
- Loại chống dính 

4,44 

25 
hìnhKhuôn nướng

chữ nhật 
- Chất liệu: inox 
- Kích thước:≥(20x8x 10)cm 

4,44 

26 Bộ xoong 
- Chất liệu: inox, có cán cách nhiệt 
có nắp ñậy 
- Loại từ (2 ÷ 10) lít 

4,44 

27 4,44Loại thông dụng trên thị trườngNhiệt kế

28 4,44Loại thông dụng trên thị trườngðèn khò

29 Nồi hấp lớn 
- Chất liệu: inox, 2 tầng 
- ðường kính ≥ 60cm 

4,44 

30 Nồi hấp nhỏ 
- Chất liệu: inox, 2 tầng 
- ðường kính ≥ 30cm 

4,44 

31 Nồi xốt cao 
- Chất liệu: inox, có cán cách nhiệt 
và có nắp ñậy 
- Dung tích ≥ 2lít 

4,44 

32 Bộ chảo 
Chất liệu: chống dính 
ðường kính: 30cm, 40cm 

4,44 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,055Tươi, màu xanh ñều sizeKgðậu hòa lan1

0,083Vỏ láng, 1.5kg/tráiKgBí ñỏ2

0,16Màu ñỏ, ñều 12 trái/kgKgCà chua3
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

4 Bắp bò Kg Màu ñỏ, thịt chắc 0,027 

5 Khoai tây Kg Tươi, không lên mầm 0,027 

6 Hành tây Kg Vỏ láng, tươi 0,33 

7 ðậu thận Lon 
Bao bì không bị móp, hạn sử 
dụng 400gr/lon 

0,044 

8 ðậu móng ngựa Lon 
Bao bì không bị móp, hạn sử 
dụng 400gr/lon 

0,044 

9 
Thịt heo xông 
khói 

Kg Tươi, hạn sử dụng 0,083 

10 Tôm sú Kg Tươi, không bị ñen ñàu, thịt chắc 0,25 

11 Trái bơ Kg Tươi, vỏ láng, 4 trái/ kg 0,083 

12 Xoài cát Kg Màu vàng, 2 trái /kg 0,055 

13 Xốt mayonnaise Chai 
Bao bì nguyên vẹn, hạn sử dụng 
400ml/chai 

0,044 

14 Cá mặn ngâm dầu Hộp 
Bao bì nguyên vẹn, hạn sử dụng 
250gr/hộp 

0,069 

15 Phô mai bột Kg Màu vàng nhợt, hạn sử dụng 0,02 

16 Bưởi Kg Tươi, chắc 2.5kg/trái 0,05 

17 
Nho ñen không 
hạt 

Kg Tươi, ñều size 
0,06 

18 Cà rốt Kg Tươi , vỏ láng, 0,13 

19 Whipping cream Lít Bao bì nguyên vẹn ,hạn sử dụng 0,16 

20 Lá quế tươi Kg Tươi, khô ráo 0,002 

21 Cà chua nghiền Lon 
Lon không bị móp, hạn sử dụng, 
nguồn góc xuất xứ 450gr/lon 

0,069 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

22 Ớt chuông ñỏ Kg Tươi, vỏ láng ñều màu 0,083 

23 Ớt chuông xanh Kg Tươi , vỏ láng ñều màu 0.066 

24 Ơt chuông vàng Kg Tươi vỏ láng ñều màu 0.83 

25 
Rượu brandy 
cognac 

Lít Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng 0.004 

26 Thịt cua Kg Tươi, mùi thơm, không vụn 0.055 

27 Cá hồi phi lê Kg Tươi, chắc thịt, màu ñẹp 0,1 

28 Hàu Con Sống, 5c/kg 1 

29 Mực Kg Tươi, thịt chắc, trong 0,138 

30 Bắp lon Lon 
Bao bì không bị móp, nguồn gốc 
xuất xứ, hạn sử dụng 430gr/lon 

0,05 

31 Cá hồi xông khói Kg 
Tươi, màu cam ñẹp, nguồn gốc 
xuất xứ, hạn sử dụng 

0,1 

32 Bột xù Kg 
Bao bì nguyên vẹn, nguồn gốc 
xuất xứ, hạn sử dụng 

0,08 

33 Măng tây Kg Tươi, non ,xanh 0,083 

34 Trứng gà Cái 60gr/quả 1 

35 Chạnh vàng Kg Vỏ láng, chắc 6 trái/kg 0,055 

36 Tương cà Lít Nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụng 0,066 

37 Tương ớt Lít Nguồn gốc xuất xứ,hạn sử dụng 0,044 

38 Mù tạt dejon Hủ 
Nguồn gốc xuất xứ,hạn sử dụng 
300gr/hủ 

0,016 

39 
Bánh snack 
doritos 

Bịch 
Bao bì nguyên vẹn, hạn sử dụng 
450gr/bịch 

0,05 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,05Tươi, non, xanhKgXà lách romiane40

0,083Tươi, chắc thịt,ñỏKgThịt bò ñùi41

0,1Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngLítDầu olive42 3 

0,Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngLítGiấm trắng43 08 

0,027Tươi, vỏ lángKgCà tím44

0,022Tươi, ñều sizeKgHành tây tím45

0,027Tươi, vỏ láng, trái thẳngKgBí ngòi xanh46

0,002Tươi, xanhKgNgò tây47

0,027Nguồn gốc xuất xứ,hạn sử dụngKgBột mì48

0,044Tươi, chắc xanhKgDưa leo49

KgPhô mai fetta50
Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, 
không vụn 

0,022 

0,083Khô ráo, trắngKgMuối51

0,055Tươi mỏng vỏKgChạnh xanh52

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

17,764,444
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Bảng 5: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHÍNH 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Âu 

Tên mô ñun: Chế biến món ăn chính  

Mã mô ñun: Mð05 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,33ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,33  

0,16ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

3,33Công suất: ≥ 1000WHệ thống hút khói1

3,33Công suất: ≥ 2000WBếp từ2

Bếp gas công nghiệp3
Loại trung áp thông dụng tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,33 

Tủ ñông4
- Dung tích ≥ 405lít 
- Công suất ≥ 2,4kW 

3,33 

Tủ mát5
- Dung tích ≥ 300 lít 
 - Công suất ≥ 600w 

3,33 

3,33Công suất ≥ 600WMáy xay ña năng6

3,33Công suất ≤ 750WMáy xay sinh tố7
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

3,33Công suất ≥ 3500WLò nướng hấp ña năng8

Bàn lạnh9
- Công suất: ≥ 320 W 
- Dải nhiệt từ (10÷18)oC 

3,33 

Cabin cá nhân10

- Chất liệu: Inox 
- Có 2 bếp, chậu rửa, giá ñể dao, 
gía ñể gia vị, giá ñể thớt và ngăn 
chứa dụng cụ 

3,33 

11 
Hộp ñựng gia vị (tiêu, 
muối,mỳ 
chính,ñường…) 

- Chất liệu: nhựa hoặc có nắp ñậy 
- Dung tích ≤ 300g 

3,33 

Chậu ñơn12
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước≥(90x75x 80)cm 

3,33 

Chậu ñôi13
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước ≥ (150 x 75 x 80)cm 

3,33 

Bàn sơ chế14
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước≥ (150x75x 80)cm, có 
giá ở dướ 

3,33 

Giá ñựng thớt15
- Chất liệu: Inox, 3 tầng, có chặn 
- Kích thước: ≥ (150x30x 50)cm 

3,33 

3,33Chất liệu: InoxBộ dao16

Chạn bát17
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước: ≥ (120x 60cm 
x160)cm 

3,33 

3,33Chất liệu: gỗ và nhựaBộ thớt18

Tủ ñựng gia vị19
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước: ≥ (155 x 60 x160) 
cm, có nhiều ngăn 

3,33 

3,33Chất liệu: InoxBộ rổ rá20

Cân ñiện tử21
- Mức cân: 1g ñến 3000g 
- Sai số: 0,1g 

3,33 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
- ðộ phân giải 1/30000 ÷ 1/60000 

22 
Bộ trình bày, kiểm tra 
ñánh giá sản phẩm 

3,33Chất liệu: Inox và sứ trắng

Khay nướng23
- Kích thước: ≥ (60 x 40)cm 
- Loại chống dính 

3,33 

24 
hìnhKhuôn nướng

chữ nhật 
- Chất liệu: Inox 
- Kíchthước:≥(20x8x 10)cm 

3,33 

Bộ xoong25
- Chất liệu: inox, có cán cách nhiệt 
có nắp ñậy 
- Loại từ (2 ÷ 10)lít 

3,33 

3,33Loại thông dụng trên thị trườngNhiệt kế26

3,33Loại thông dụng trên thị trườngðèn khò27

Nồi hấp nhỏ28
- Chất liệu: Inox, 2 tầng 
- ðường kính ≥ 30cm 

3,33 

3,33Chất liệu: chống dínhBộ chảo29

3,33Chất liệu: inoxBộ khay30

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,27Tươi, chắc thịt 2.5kg/conKgGà nguyên con1

Thăn bò ngoại Úc2  Kg 
Tươi, thịt ñỏ, nguồn gốc xuất xứ, 
hạn sử dụng 

0,138 

0,27Tươi, chắc thịt 400gr/conConCút3

0,08Tươi, chắc thịtKgCá hồi phi lê4

0,27Tươi, ñầu không ñen, chắc thịtKgTôm sú5
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,05Tươi, chắc thịt, không mùi tanhKgBạch tuộc6  

0,05Sống, ñều size 30con/ kgKgNghêu7

0,038Tươi, xanh, nonKgCủ hồi8

KgThăn bò nội ÚC9
Tươi, chắc thịt, nguồn gốc xuất 
xứ, hạn sử dụng 

0,16 

KgGan ngỗng10
Tươi, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử 
dụng 

0,02 

0,05Tươi, khô ráo,xanhKgBó xôi11

0,127Thịt ñỏ, không mỡKgThịt bò xay12

KgSườn cừu13
Thịt ñỏ, ít mỡ, nguồn gốc xuất xứ, 
hạn sử dụng 

0,08 

KgBột ớt paprika14
Màu ñỏ, nguồn gốc xuất xứ, hạn 
sử dụng 

0,005 

0,005Thơm, khô ráoKgTiêu ñen15

KgBột demi glace16
Không vón cục, nguồn gốc xuất 
xứ, hạn sử dụng 

0,02 

Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngLítRươu vang ñỏ17 0,05 

0,27Tươi, vỏ lángKgHành tây18

0,05Tươi, ñều màu, sizeKgCà rốt baby19

0,16Tươi, không mọc mầmKgKhoai tây20

0,01Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngLítGiấm ñen21 6 

0,08Tươi, vỏ lang, trái thẳngKgỚt chuông ñỏ22
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

LítWhipping cream23
Bao bì nguyên vẹn, nguồn gốc 
xuất xứ, hạn sử dụng 

0,05 

0,08Tươi,khô ráo, xanhKgƠt chuông xanh24

0,05Tươi khô ráo xanhKgNgò tây25

0,027Nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụngLítTương cà26  

1Mềm, ñều sizeCáiBánh mì burger27

160 gr/quảCáiTrứng gà28

0,05Tươi, vỏ lángKgKhoai tây baby29

0,038Tươi, xanh, ráoKgXà lách búp30

0,1Tươi, màu ñỏ ñềuKgCà chua31

32 
Lá hương thảo 
tươi 

0,002Tươi, xanh,nonKg

Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụLítRươu vang trắng33 0,04ng

0,027Tươi, nonKgTỏi34

KgPhô mai cheddar35
Bao bì nguyên vẹn nguồn gốc 
xuất xứ hạn sử dụng 

0,027 

0,083Tươi,vỏ láng,thẳngKgBí ngòi vàng36

0,083Tươi vỏ láng thẳngKgBí ngòi xanh37

0,11Nguồn gốc xuất xứ,hạn sử dụngLítDầu ăn38

0,05Nguồn gốc xuất xứ,hạn sử dụngLítDầu olive39  
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,083Trắng, ráo, nguồn gốc xuất xứKgMuối40

0,66Tươi, trắng, ráoKgNấm rơm41

42 
Phô mai 
mozzarelle 

Kg 
Bao bì nguyên vẹn, nguồn gốc 
xuất xứ, hạn sử dụng 

0,027 

KgPhô mai bột43
Bao bì nguyên vẹn, nguồn gốc 
xuất xứ hạn sử dụng 

0,022 

44 
Lá nguyệt quế 
khô 

0,001Khô ráo, không nátKg

0,01Nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụngKgBột xù45

0,1Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngKgBơ46

0,3kg/con, tươi,chắc,làm sạchKgVịt nguyên con47 33 

0,11Tươi, non,dầy thịtKgSườn heo48

0,305Tươi, chắcKgðùi gà gốc tư49

0,194Tươi, thịt ñỏKgBò phi lê50

0,16Tươi, thịt trong, size 6 con/ kgKgMực ống51 6 

0,22Tươi,chắc, mắt trongKgCá chẻm52

KgXúc xích53
Tươi, nguồn gốc xuất xứ hạn sử 
dụng 

0,138 

0,17Tươi, non, không xương, mỡKgHeo cốt lết54

0,162con/kg, chắc, ,sốngKgCua biển55

0,11Sống, 8 con/kg còn càngKgTôm càng xanh56

0,02Tươi, xanh, thẳng, vỏ lángKgBí ngòi xanh57
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,05Tươi, màu vàng ñậm, vỏ lángKgBí ngòi vàng58  

0,13Tươi vỏ lángKgCà rốt59

0,14Tươi, vỏ lángKgHành tây60

0,05Tươi vỏ láng,thẳngKgỚt chuông61

0,053 trái/kg tươi, vỏ láng,vừa chínKgTrái bơ62  

0,22Tươi, màu ñỏ ñẹp ñềuKgCà chua63

BịchMì ý64
Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng 
500gr/kg 

0,055 

0,055Tươi, vỏ láng 6 trái/kgKgTáo xanh65

0,055Trắng, sạchKgNấm rơm66

0,27Tươi, không mọc mầmKgKhoai tây67

68 
Thịt heo xông 
khói 

Kg 
Tươi, nguồn gốc xuất xứ hạn sử 
dụng 

0,066 

0,055Vỏ láng, không hưKgKhoai lang tím69

0,005Tươi, ráo,xanhKg70 Ngò tây

71 
Lá hương thảo 
tươi 

0,001Tươi, ráo, xanhKg

0,11Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngKgBơ72

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 
một người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

13,323,334
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Bảng 6: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CHẾ BIẾN MÓN ĂN TRÁNG MIỆNG 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp Âu 

Tên mô ñun: Chế biến món ăn tráng miệng  

Mã mô ñun: Mð06 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,44ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,44  

0,22ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 
Hệ thống âm thạnh trợ 
giảng 

4,44Công suất: ≥ 50W

4,44Công suất: ≥ 1000WHệ thống hút khói2

4,44Công suất: ≥ 2000WBếp từ3

Bếp gas công nghiệp4
Loại trung áp thông dụng tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,44 

Tủ ñông5
- Dung tích ≥ 405lít 
- Công suất ≥ 2,4kW 

4,44 

Tủ mát6
- Dung tích ≥ 300 lít 
 - Công suất ≥ 600w 

4,44 

4,44Công suất ≥ 600WMáy xay ña năng7
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

4,44Công suất ≤ 750WMáy xay sinh tố8

4,44Công suất ≥ 3500WLò nướng hấp ña năng9

Nồi hầm ña năng10
- Công suất: ≥ 1000W 
- Dung tích:≥ 5lít 

4,44 

Cabin cá nhân11

- Chất liệu: Inox 
- Có 2 bếp, chậu rửa, giá ñể 
dao, gía ñể gia vị, giá ñể thớt 
và ngăn chứa dụng cụ 

4,44 

12 
Hộp ñựng gia vị (tiêu, 
muối, mỳ chính, ñường…) 

- Chất liệu: Nhựa hoặc có nắp 
ñậy 
- Dung tích ≤ 300g 

4,44 

Chậu ñơn13
- Chất liệu: Inox, 
- Kích thước≥(90x75x 80) cm 

4,44 

Chậu ñôi14
- Chấtliệu: Inox 
- Kích thước ≥ (150 x 75 x 
80) cm 

4,44 

Bàn sơ chế15
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước≥ (150x75x 80) 
cm, có giá ở dưới 

4,44 

Giá ñựng thớt16

- Chất liệu: Inox, 3 tầng, có 
chặn 
- Kích thước: ≥ (150x30x 50) 
cm 

4,44 

4,44Chất liệu: InoxBộ dao17

Chạn bát18
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước: ≥ (120x 60cm 
x160) cm 

4,44 

4,44Chất liệu: Gỗ và nhựaBộ thớt19

Tủ ñựng gia vị20
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước: ≥ (155 x 60 
x160) cm, có nhiều ngăn 

4,44 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

4,44Chất liệu: InoxBộ rổ rá21

4,44Chất liệu: InoxBộ âu22

Cân ñiện tử23

- Mức cân: 1g ñến 3000g 
- Sai số: 0,1g 
- ðộ phân giải 1/30000 ÷ 
1/60000 

4,44 

24 
Bộ trình bày, kiểm tra ñánh 
giá sản phẩm 

4,44Chất liệu: Inox và sứ trắng

Khay nướng25
- Kích thước: ≥ (60 x 40) cm 
- Loại chống dính 

4,44 

Khuôn nướng hình chữ nhật26  
- Chất liệu: Inox 
- Kích thước: ≥(20x8x 10) 
cm 

4,44 

Bộ xoong27
- Chất liệu: inox, có cán cách 
nhiệt có nắp ñậy 
- Loại từ (2 ÷ 10)lít 

4,44 

Nồi xốt cao28
- Chất liệu: Inox, có cán cách 
nhiệt và có nắp ñậy 
- Dung tích ≥ 2lít 

4,44 

4,44Chất liệu: Chống dínhBộ chảo29

4,44Chất liệu: inoxBộ khay30

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1  0,083Tươi, vỏ láng, 4 trái/ kgKgTrái bơ

2  0,055Màu vàng, 2 trái /kgKgXoài cát

3  ChaiXốt mayonnaise
Bao bì nguyên vẹn, hạn sử dụng 
400ml/chai 

0,044 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

4  
Cá mặn ngâm 
dầu 

Hộp 
Bao bì nguyên vẹn, hạn sử dụng 
250gr/hộp 

0,069 

5  0,02Màu vàng nhợt, hạn sử dụngKgPhô mai bột

6  0,05Tươi, chắc 2.5kg/tráiKgBưởi

7  
Nho ñen không 
hạt 

0,06Tươi, ñều sizeKg

8  0,13Tươi, vỏ lángKgCà rốt

9  0Bao bì nguyên vẹn, hạn sử dụngLítWhipping cream ,16 

10  0,002Tươi, khô ráoKgLá quế tươi

11  LonCà chua nghiền
Lon không bị móp, hạn sử dụng, 
nguồn góc xuất xứ 450gr/lon 

0,069 

12  0,083Tươi, vỏ láng ñều màuKgỚt chuông ñỏ

13  0,066Tươi, vỏ láng ñều màuKgỚt chuông xanh

14  0,83Tươi vỏ láng ñều màuKgƠt chuông vàng

15  0,00Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngLítRượu brandy 4 

16  0,055Tươi, mùi thơm, không vụnKgThịt cua

17  0,1Tươi, chắc thịt, màu ñẹpKgCá hồi phi lê

18  1Sống, 5c/kgConHàu

19  0,138Tươi, thịt chắc, trongKgMực

20  LonBắp lon
Bao bì không bị móp, nguồn gốc 
xuất xứ, hạn sử dụng 430gr/lon 

0,05 

21  KgCá hồi xông khói
Tươi, màu cam ñẹp, nguồn gốc 
xuất xứ, hạn sử dụng 

0,1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

22  KgBột xù
Bao bì nguyên vẹn, nguồn gốc 
xuất xứ, hạn sử dụng 

0,08 

23  0,083Tươi, non ,xanhKgMăng tây

24  160gr/quảCáiTrứng gà

25  0,055Vỏ láng, chắc 6 trái/kgKgChạnh vàng

26  0,066Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngLítTương cà

27  0,044Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngLítTương ớt

28  HủMù tạt dịon
Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng 
300gr/hủ 

0,016 

29  
snackBánh

doritos 
Bịch 

Bao bì nguyên vẹn, hạn sử dụng 
450gr/bịch 

0,05 

30  0,05Tươi, non, xanhKgXà lách romiane

31  0,083Tươi, chắc thịt,ñỏKgThịt bò ñùi

32  0,13Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngLítDầu olive

33  0,08Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụngLítGiấm trắng

34  0,027Tươi, vỏ lángKgCà tím

35  0,022Tươi, ñều sizeKgHành tây tím

36  0,027Tươi, vỏ láng, trái thẳngKgBí ngòi xanh

37  0,002Tươi, xanhKgNgò tây

38  0,027Nguồn gốc xuất xứ,hạn sử dụngKgBột mì

39  0,044Tươi, chắc xanhKgDưa leo
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

40  KgPhô mai fetta
Nguồn gốc xuất xứ, hạn sử 
dụng, không vụn 

0,022 

41  0,083Khô ráo, trắngKgMuối

42  0,055Tươi mỏng vỏKgChạnh xanh

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người học 

x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

17,764,444
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Phụ lục XCVII 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề 

“Nghiệp vụ bếp trưởng” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 

� Tên nghề: Nghiệp vụ bếp trưởng 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 303 giờ (Lý thuyết: 73 giờ; thực hành: 

230 giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Từ 18 tuổi trở lên, biết ñọc biết viết, có 

sức khỏe phù hợp với nghề cần học. ðã 

học qua các lớp Nghiệp vụ bếp Á, Âu. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược một số kiến thức trong kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, phối hợp 

nguyên liệu, gia vị, phương pháp làm chín món ăn, kỹ thuật chế biến nước dùng, xốt, 

xúp. 

- Trình bày ñược kiến thức về sinh lý dinh dưỡng trong quá trình chế biến món 

ăn. 

- Trình bày ñược các kiến thức về tổ chức làm việc theo nhóm và một số kiến 

thức quản lý, quản lý nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Quản trị tác nghiệp, 

hoạch toán ñịnh mức, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, quản trị nhân sự. 

2. Về kỹ năng 

- Tổ chức nhân sự cho bộ phận bếp. 

- Vận dụng những kiến thức ñược học ñể xây dựng thực ñơn cho khách. 

- Chế biến ñược một số món ăn Âu, Á; Chế biến món ăn từ nguyên liệu quý 

hiếm, các món ăn chuyên ñề ẩm thực châu Âu, châu Á. 
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- Kỹ năng huấn luyện thực hành cho nhân viên. 

- Xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến 

món ăn, thực hiện ñược kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Thực hiện ñúng các quy ñịnh về an toàn thực phẩm, an toàn lao ñộng và bảo vệ 

môi trường. 

3. Thái ñộ 

- Có phẩm chất chính trị, ñạo ñức nghề nghiệp trong công việc. 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật trong công việc. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác ñúng khi thực hiện các kỹ năng. 

- Có khả năng tự học tập, phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ ) 

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

Mð01 
Kiến thức về ẩm thực và xây dựng 
thực ñơn 

28 28 0 

Tổ chức quản lý bộ phận bếpMð02  4545  0 

Chuyên ñề ẩm thực châu ÁMð03  90 0 90 

90090Chuyên ñề ẩm thực châu ÂuMð04

50050Kỹ năng huấn luyệnMð05

23073303TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ BẾP 

TRƯỞNG 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KIẾN THỨC VỀ ẨM THỰC VÀ XÂY DỰNG THỰC ðƠN 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp trưởng 

Tên mô ñun: Kiến thức về ẩm thực và xây dựng thực ñơn 

Mã mô ñun: Mð01 
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Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,8ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,8 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0  

0,04ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy chiếu (Projector)1  

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 
ANSI lumens 
- Kích thước phông chiếu: ≥ 
(1800x1800) mm 

0,8 

Máy tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,8 

3 
Hệ thống âm thanh 
(Amply, Micro, Loa) 

0,8Âm thanh rõ, nói nhẹ, không hú

Bút trình chiếu4
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,8 

5 
Bảng trắng (viết bút 
lông) 

0,8Kích thước: (125x240)cm

6 
lậtgiấyBảng

(flipchart) 
0,8Kích thước: (60x180) cm

Bình chữa cháy7
Loại thông dụng theo quy ñịnh 
PCCC 

0,8 

8 
Bảng tiêu lệnh chữa 
cháy 

Loại thông dụng theo quy ñịnh 
PCCC 

0.8 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,33Loại thông dụng trên thị trườngTờGiấy A01

1Loại thông dụng trên thị trườngTờGiấy A42

Loại thông dụng trên thị trưCáiDụng cụ lau bảng3 0,02ờng

4 
Giáo trình Xây 
dựng thực ñơn 

1Giáo trình của trường ban hànhCuốn

0,02Màu mực ñậmCâyBút lông viết bảng5

0,Loại thông dụng, chưa sử dụngViênPin tiểu 2A6 02 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người (m2/người 
học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

1,360,81,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

004
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: TỔ CHỨC QUẢN LÝ BỘ PHẬN BẾP 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp trưởng 

Tên mô ñun: Tổ chức quản lý bộ phận bếp  

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,28ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 1,28   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0  

0,06ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 
chiếuMáy

(Projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI 
lumens 
- Kích thước phông chiếu: ≥ 
(1800x1800) mm 

1,28 

Máy tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,28 

3 
Hệ thống âm thanh 
(Amply, Micro, Loa) 

1,28Âm thanh rõ, nói nhẹ, không hú

Bút trình chiếu4
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 15m 
- Kết nối USB/Wifi 

1,28 

5 
Bảng trắng (viết bút 
lông) 

1,28Kích thước: (125x240)cm
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

6 
lậtgiấyBảng

(flipchart) 
1,28Kích thước: (60x180) cm

Loại thông dụng theo quy ñịnh PCCCBình chữa cháy7  1,28 

8 
Bảng tiêu lệnh chữa 
cháy 

1,28Loại thông dụng theo quy ñịnh PCCC

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,33Loại thông dụng trên thị trườngTờGiấy A01

1Loại thông dụng trên thị trườngTờGiấy A42

Loại thông dụng trên thị trưCáiDụng cụ lau bảng3 0,02ờng

4 
Giáo trình Quản lý 
bộ phận bếp 

1Giáo trình của trường ban hànhCuốn

0,02Màu mực ñậmCâyBút lông viết bảng5

0,Loại thông dụng, chưa sử dụngViênPin tiểu 2A6 02 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

1,941,141,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

004
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CHUYÊN ðỀ ẨM THỰC CHÂU Á 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp trưởng 

Tên mô ñun: Chuyên ñề ẩm thực Châu Á  

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

I ðịnh mức lao ñộng trực tiếp 5,0 
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,0  

II ðịnh mức lao ñộng gián tiếp 0,25  

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 Lò nướng ñiện 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

2 Tủ ñông 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

3 Tủ lạnh 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

4 Máy xay sinh tố 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

5 Máy xay thịt 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

6 
Chảo ñá hoa 
cương 

ðường kính 25cm, chất liệu: ñá 5,0 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

ðường kính 20cm, chất liệu: inoxChảo chống dính7 5,0 

5,0Dung tích 5 lít, chất liệu: inoxNồi inox8

5,0Dung tích 10 lít, chất liệu: inoxNồi inox9

5,0Dung tích 15 lít, chất liệu: inoxNồi inox10

5,0Dung tích 20 lít, chất liệu: inoxNồi inox11

5,0Dung tích 50 lít, chất liệu: inoxNồi inox12

5,0ðường kính 28cm, chất liệu: inoxLẩu inox13

Dao cắt thịt14
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 15cm, 
chất liệu: inox 

5,0 

Dao chặt xương15
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 12cm, 
chất liệu: inox 

5,0 

Dao bằm16
Lưỡi dao dài 22cm, cán dao dài 12cm, 
chất liệu: inox 

5,0 

5,0Lưỡi kéo dài 15cm, chất liệu: inoxKéo17

Thớt xanh18
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt xanh dương19
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt ñỏ20
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt vàng21
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt nâu22
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt trắng23
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

5,0ðường kính 50cm, chất liệu: gỗThớt gỗ tròn24
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

5,0Chất liệu: inoxMuỗng inox25

5,0Dài 30cm, chất liệu: gỗðũa gỗ26

5,0Dung tích 350ml, chất liệu: inoxVá inox27

5,0Chất liệu: inoxKẹp gắp inox28

5,0ðường kính 20cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ29

5,0ðường kính 25cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ30

5,0ðường kính 30cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ31

5,0ðường kính 35cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ32

5,0ðường kính 40cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ33

5,0ðường kính 30cm, chất liệu: inoxThau inox34

5,0ðường kính 35cm, chất liệu: inoxRổ inox35

5,0ðường kính 22cm, chất liệu: sứTô sứ36

5,0Chất liệu: sứ trắngThố sứ bầu dục37

5,0ðường kính 12cm, chất liệu: sứChén sứ38

5,0Dài 35cm, chất liệu: gỗSạn gỗ39

5,0ðường kính 40cm, chất liệu sắtChảo sắt40

5,0ðường kính 25cm, chất liệu: inoxVợt inox41

5,0Chiều dài 40cm, chất liệu: inoxSạn inox42

Kích thước 18X25cm, chất liệu: inoVỉ nướng inox43 5,0x
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Dao bào inox44
Lưỡi dao dài 10cm, chất liệu: inox, cán 
nhựa 

5,0 

5,0ðường kính 60cm, chất liệu: nhômXửng hấp45

5,0ðường kính 20cm, chất liệu: ñáCối ñá46

5,0Chất liệu: gỗChày gỗ47

48 
Lò quay heo bằng 
than 

Chất liệu: inox, theo tiêu chuẩn chất 
lượng tại thời ñiểm mua 

5,0 

5,0Chất liệu inox 201Lò nướng than49

5,0Chất liệu: ñất nungLu nướng gà, vịt50

Bếp khè51
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

52 
Bếp gas 2 miệng 
lò 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,5Nguyên con, tươi, không rách daKgHeo sữa1

0,4Nguyên con, tươi, không rách daKgVịt2

0,35Nguyên con, tươi, không rách daKgGà3

0,9Màu hồng tươi, không mùi lạKgThịt heo4

KgThịt bò5
Màu ñỏ tươi, thớ nhỏ mịn, mỡ bò 
màu vàng nhạt 

0,8 

KgThịt gà6
Màu sắc tươi sáng, có ñộ ñàn hồi 
cao 

1 

KgMực7
Còn tươi, nguyên con, ñầu dính 
chặt với thân 

0,7 
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

KgHải sâm8
Còn tươi, nguyên con, ñầu dính 
chặt với thân 

0,4 

KgCá bống mú9
Còn tươi, nguyên con, ñầu dính 
chặt với thân 

0,3 

KgCá chẽm10
Còn tươi, nguyên con, ñầu dính 
chặt với thân 

0,4 

KgTôm11
Còn tươi, nguyên con, ñầu dính 
chặt với thân 

1 

KgCá saba12
Còn tươi, nguyên con, ñầu dính 
chặt với thân 

0,3 

0,01Mùi ñặc trưng tự nhiênKgVi cá13

0,7Còn sống, cầm chắc tayKgCua14

KgCá hồi15
Còn tươi, nguyên con, ñầu dính 
chặt với thân 

0,3 

1Tươi, không có mùi lạKgXương gà16

1Tươi, không có mùi lạKgXương heo17

KgMắm Belacan18
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,1 

Màu ñỏ tự nhiên, không có mùi lạKgTôm khô19  0,3 

KgChả cá20
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,1 

Kgðậu hũ21
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,2 

KgCà rốt22
Màu vàng sậm, cầm chắc tay, 
không dập 

1 

KgỚt sừng23
Màu ñỏ tự nhiên, còn cuống , 
không dập 

0,2 

0Màu xanh tự nhiên, không thâmKgBông cài xanh24 ,5 

Màu trắng tự nhiên, không thâmKgBông cải trắng25  0,5 
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,3Tươi, không dập, không sâuKgCải thảo26

0,2Tươi, không dậpKgXà lách xoong27

KgCủ cải trắng28
Màu trắng sáng, cầm chắc tay, 
không dập 

0,3 

0,1Tươi, không dậpKgRau răm29

0,3Vỏ sáng, cầm chắc tayKgHành tây30

0,05Màu tự nhiên, không có mùi lạKgNấm mèo31

KgNấm kim châm32
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,1 

KgNấm ñông cô33
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,1 

KgNấm tuyết34
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,05 

KgNấm ñùi gà35
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,2 

0,1Tươi, không dậpKgCần tàu36

0,3Vỏ sáng, cầm chắc tayKgHành tím37

0,2Tươi, không dậpKgHành lá38

0,05Tươi, không dậpKgNgò rí39

ỔBánh mì40
Thơm mùi ñặc trưng, không quá 
cứng 

1 

41 
phồngBánh

tôm 
Kg 

Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,1 

KgMì trứng42
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,4 

KgBún tươi43
Màu hơi ñục, trắng ngà, sợi bún 
mềm 

0,5 

KgBún khô44 Bao bì không rách, còn hạn sử 0,3 
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

dụng 

KgMì Phúc Kiến45
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,2 

0,Cầm chắc tay, cuống còn mớiLítNước dừa tươi46 7 

LítNước cốt dừa47
Lon không móp méo, còn hạn sử 
dụng 

0,2 

KgBột cà ri48
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,05 

KgNgũ vị hương49
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,01 

0,02Còn hạn sử dụngLítDầu mè50

0,2Còn hạn sử dụngLítNước tương51

0,05Còn hạn sử dụngLítXì dầu ñặc biệt52

0,25Còn hạn sử dụngKgTương ớt53

0,15Còn hạn sử dụngKgDầu hào54

2Còn hạn sử dụngLítDầu ăn55

KgMuối56
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,5 

Kgðường57
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,4 

KgBột ngọt58
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,3 

KgMe59
Màu vàng sậm tự nhiên, không có 
mùi lạ 

0,1 

KgHạt nêm60
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,5 

KgTiêu61
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,03 
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

62 Nước mắm Chai Có ñộ ñạm 40%, còn hạn sử dụng 0,3 

63 Bột nghệ Kg 
Màu vàng ñặc trưng, không có 
mùi mốc 

0,05 

64 
Ớt bột Hàn 
Quốc 

Kg 
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,07 

65 
Tương ớt Hàn 
Quốc 

Kg 
Hộp không móp méo, còn hạn sử 
dụng 

0,05 

66 Mạch nha Kg 
Hũ không móp méo, còn hạn sử 
dụng 

0,08 

67 Tỏi Kg Màu tự nhiên, chắc 0,3 

68 Lá rong biển Lá 
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,05 

69 Gạo Nhật Kg 
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,2 

70 Bột xù Nhật Kg 
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,1 

71 Wasabi Kg Còn hạn sử dụng 0,03 

72 
Gừng ngâm 
chua 

Kg 
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,01 

73 
Nước tương 
Nhật 

Lít Còn hạn sử dụng 0,01 

74 Thanh cua Nhật Kg 
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,05 

75 Trứng gà Quả 
Vỏ trứng hơi nhám, sần sùi, 
không nứt 

3 

76 Trứng vịt Quả 
Vỏ trứng hơi nhám, sần sùi, 
không nứt 

2 

77 
Giáo trình 
chuyên ñề ẩm 
thực Châu Á 

Cuốn Giáo trình của trường ban hành 1 

78 
Bút lông viết 
bảng 

Cây Loại thông dụng, màu mực ñậm 0,02 
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

ViênPin tiểu 2A79
Loại thông dụng, chưa qua sử 
dụng 

0,02 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người (m2/người 
học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học 
lý thuyết 

001,7

2 
mứcðịnh
thựcphòng/Xưởng

hành 
20,05,04
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CHUYÊN ðỀ ẨM THỰC CHÂU ÂU 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp trưởng 

Tên mô ñun: Chuyên ñề ẩm thực Châu Âu  

Mã mô ñun: Mð04 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

I ðịnh mức lao ñộng trực tiếp 5,0 
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,0  

II ðịnh mức lao ñộng gián tiếp 0,25  

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 Lò nướng ñiện 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

2 Tủ ñông 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

3 Tủ lạnh 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

4 Máy xay sinh tố 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

5 Máy xay thịt 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

6 
Chảo ñá hoa 
cương 

ðường kính 25cm, chất liệu: ñá 5,0 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

ðường kính 20cm, chất liệu: inoxChảo chống dính7 5,0 

5,0Dung tích 5 lít, chất liệu: inoxNồi inox8

5,0Dung tích 10 lít, chất liệu: inoxNồi inox9

5,0Dung tích 15 lít, chất liệu: inoxNồi inox10

5,0Dung tích 20 lít, chất liệu: inoxNồi inox11

5,0Dung tích 50 lít, chất liệu: inoxNồi inox12

5,0ðường kính 28cm, chất liệu: inoxLẩu inox13

Dao cắt thịt14
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 15cm, 
chất liệu: inox 

5,0 

Dao chặt xương15
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 12cm, 
chất liệu: inox 

5,0 

Dao bằm16
Lưỡi dao dài 22cm, cán dao dài 12cm, 
chất liệu: inox 

5,0 

5,0Lưỡi kéo dài 15cm, chất liệu: inoxKéo17

Thớt xanh18
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt xanh dương19
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt ñỏ20
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt vàng21
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt nâu22
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

Thớt trắng23
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa cao 
cấp 

5,0 

5,0ðường kính 50cm, chất liệu: gỗThớt gỗ tròn24

5,0Chất liệu: inoxMuỗng inox25

5,0Dài 30cm, chất liệu: gỗðũa gỗ26

5,0Dung tích 350ml, chất liệu: inoxVá inox27
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

5,0Chất liệu: inoxKẹp gắp inox28

5,0ðường kính 20cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ29

5,0ðường kính 25cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ30

5,0ðường kính 30cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ31

5,0ðường kính 35cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ32

5,0ðường kính 40cm, chất liệu: sứ trắngDĩa sứ33

5,0ðường kính 30cm, chất liệu: inoxThau inox34

5,0ðường kính 35cm, chất liệu: inoxRổ inox35

5,0ðường kính 22cm, chất liệu: sứTô sứ36

5,0Chất liệu: sứ trắngThố sứ bầu dục37

5,0ðường kính 12cm, chất liệu: sứChén sứ38

5,0Dài 35cm, chất liệu: gỗSạn gỗ39

5,0ðường kính 40cm, chất liệu sắtChảo sắt40

5,0ðường kính 25cm, chất liệu: inoxVợt inox41

5,0Chiều dài 40cm, chất liệu: inoxSạn inox42

Kích thước 18X25cm, chất liệu: inoVỉ nướng inox43 5,0x

Dao bào inox44
Lưỡi dao dài 10cm, chất liệu: inox, cán 
nhựa 

5,0 

5,0ðường kính 60cm, chất liệu: nhômXửng hấp45

Bếp khè46
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

47 
Bếp gas 2 miệng 
lò 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,0 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

ConGà tây1
ðông lạnh, không rách da, 
còn hạn sử dụng 

0,4 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,3ðông lạnh, còn hạn sử dụngKgGan ngỗng2

0,9Màu hồng tươi, không mùi lạKgThịt heo3

KgThịt bò4
Màu ñỏ tươi, thớ nhỏ mịn, 
mỡ bò màu vàng nhạt 

0,85 

KgThịt gà5
Màu sắc tươi sáng, có ñộ ñàn 
hồi cao 

0,65 

0,5ðông lạnh, còn hạn sử dụngKgðùi cừu6

0,35Tươi, có ñộ ñàn hồi caoKgThịt vịt7

KgTôm càng8
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,55 

KgTôm hùm9
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,45 

KgTôm sú10
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,7 

0,4ðông lạnh, còn hạn sử dụngKgChem chép11

KgMực12
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,5 

0,4Không có mùi lạKgNghêu13

KgCá hồi14
Còn tươi, nguyên con, ñầu 
dính chặt với thân 

0,6 

QuảTrứng gà15
Vỏ trứng hơi nhám, sần sùi, 
không nứt 

8 

KgXúc xích16
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,2 

0,5Vỏ sáng, cầm chắc tayKgHành tây17

0,4Vỏ sáng, cầm chắc tayKgHành tím18

0,1Tươi, không dậpKgHành lá19

0,1Tươi, không dậpKgThì là20

0,3Màu tự nhiên, chắcKgTỏi21

0,2Tươi, không dậpKgNgò tây22

KgCà rốt23
Màu vàng sậm, cầm chắc tay, 
không dập 

0,9 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,75Tươi, không dậpKgCấn tây24

0,7Tươi, không dậpKgPoro25

0,1Tươi, không dậpKgLá thym tươi26

KgLá nguyệt quế27
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,05 

KgLá hương thảo28
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,05 

KgLá quế tây29
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,05 

KgLá cỏ xạ hương30
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,05 

KgBí ngòi31
Màu tự nhiên chắc tay, không 
dập 

0,3 

KgCà chua32
vỏ căng mọng, cầm chắc tay, 
không dập 

0,2 

KgKhoai tây33
Không mọc mầm, cầm chắc 
tay 

1 

KgBột ñậu khấu34
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,03 

KgPhô mai bột35
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,2 

KgPhô mai dẻo36
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,2 

KgBơ37
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,65 

KgBột mì38
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,55 

0,75Còn hạn sử dụngLítDầu olive39

1Còn hạn sử dụngLítRượu vang40

KgỚt bột paprika41
Bao bì không rách, còn hạn 
sử dụng 

0,05 

0,2Còn hạn sử dụngLítGiấm Balsamic42

0,5Còn hạn sử dụngKgMuối43
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,05Còn hạn sử dụngKgTiêu44

45 
Giáo trình chuyên ñề 
ẩm thực Châu Á 

Cuốn 
Giáo trình của trường ban 
hành 

1 

CâyBút lông viết bảng46
Loại thông dụng, màu mực 
ñậm 

0,02 

ViênPin tiểu 2A47
Loại thông dụng, chưa qua sử 
dụng 

0,02 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên Cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

205,04
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Bảng 5: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ bếp trưởng 

Tên mô ñun: Kỹ năng huấn luyện  

Mã mô ñun: Mð05 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên  

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

2,77ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 2,77  

0,13ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy chiếu (Projector)1

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 
ANSI lumens 
- Kích thước phông chiếu: ≥ 
(1800x1800) mm 

0,14 

Máy tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,14 

3 
Hệ thống âm thanh 
(Amply, Micro, Loa) 

0,14Âm thanh rõ, nói nhẹ, không hú

Bút trình chiếu4
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,14 

5 
Bảng trắng (viết bút 
lông) 

0,14Kích thước: (125x240) cm
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

6 
lậtgiấyBảng

(flipchart) 
0,14Kích thước: (60x180) cm

Bình chữa cháy7
Loại thông dụng theo quy ñịnh 
PCCC 

0,14 

8 
Bảng tiêu lệnh chữa 
cháy 

Loại thông dụng theo quy ñịnh 
PCCC 

0,14 

Lò nướng ñiện9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

2,77 

Tủ ñông10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

2,77 

Tủ lạnh11
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

2,77 

Máy xay sinh tố12
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

2,77 

Máy xay thịt13
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

2,77 

ðường kính 25cm, chất liệu: ñáChảo ñá hoa cương14  2,77 

ðường kính 20cm, chất liệu: inoxChảo chống dính15  2,77 

2,77Dung tích 5 lít, chất liệu: inoxNồi inox16

2,77Dung tích 10 lít, chất liệu: inoxNồi inox17

2,77Dung tích 15 lít, chất liệu: inoxNồi inox18

2,77Dung tích 20 lít, chất liệu: inoxNồi inox19

2,77Dung tích 50 lít, chất liệu: inoxNồi inox20

2,77ðường kính 28cm, chất liệu: inoxLẩu inox21

Dao cắt thịt22
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 
15cm, chất liệu: inox 

2,77 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Dao chặt xương23
Lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 
12cm, chất liệu: inox 

2,77 

Dao bằm24
Lưỡi dao dài 22cm, cán dao dài 
12cm, chất liệu: inox 

2,77 

2,77Lưỡi kéo dài 15cm, chất liệu: inoxKéo25

Thớt xanh26
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa 
cao cấp 

2,77 

Thớt xanh dương27
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa 
cao cấp 

2,77 

Thớt ñỏ28
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa 
cao cấp 

2,77 

Thớt vàng29
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa 
cao cấp 

2,77 

Thớt nâu30
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa 
cao cấp 

2,77 

Thớt trắng31
Kích cỡ 35X45cm, chất liệu: nhựa 
cao cấp 

2,77 

2,77ðường kính 50cm, chất liệu: gỗThớt gỗ tròn32  

2,77Chất liệu: inoxMuỗng inox33

2,77Dài 30cm, chất liệu: gỗðũa gỗ34

2,77Dung tích 350ml, chất liệu: inoxVá inox35

2,77Chất liệu: inoxKẹp gắp inox36

Dĩa sứ37
ðường kính 20cm, chất liệu: sứ 
trắng 

2,77 

Dĩa sứ38
ðường kính 25cm, chất liệu: sứ 
trắng 

2,77 

Dĩa sứ39
ðường kính 30cm, chất liệu: sứ 
trắng 

2,77 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Dĩa sứ40
ðường kính 35cm, chất liệu: sứ 
trắng 

2,77 

Dĩa sứ41
ðường kính 40cm, chất liệu: sứ 
trắng 

2,77 

2,77ðường kính 30cm, chất liệu: inoxThau inox42

2,77ðường kính 35cm, chất liệu: inoxRổ inox43

2,77ðường kính 22cm, chất liệu: sứTô sứ44

2,77Chất liệu: sứ trắngThố sứ bầu dục45

2,77ðường kính 12cm, chất liệu: sứChén sứ46

2,77Dài 35cm, chất liệu: gỗSạn gỗ47

2,77ðường kính 40cm, chất liệu sắtChảo sắt48

2,77ðường kính 25cm, chất liệu: inoxVợt inox49

2,77Chiều dài 40cm, chất liệu: inoxSạn inox50

Vỉ nướng inox51
Kích thước 18X25cm, chất liệu: 
inox 

2,77 

Dao bào inox52
Lưỡi dao dài 10cm, chất liệu: inox, 
cán nhựa 

2,77 

2,77ðường kính 60cm, chất liệu: nhômXửng hấp53

Bếp khè54
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

2,77 

Bếp gas 2 miệng lò55
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

2,77 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,35Nguyên con, tươi, không rách daKgGà1

0,9Màu hồng tươi, không mùi lạKgThịt heo2

KgThịt bò3
Màu ñỏ tươi, thớ nhỏ mịn, mỡ bò 
màu vàng nhạt 

0,8 

KgThịt gà4
Màu sắc tươi sáng, có ñộ ñàn hồi 
cao 

1 

KgMực5
Còn tươi, nguyên con, ñầu dính 
chặt với thân 

0,7 

KgCà rốt6
Màu vàng sậm, cầm chắc tay, 
không dập 

1 

KgỚt sừng7
Màu ñỏ tự nhiên, còn cuống , 
không dập 

0,2 

0,Màu xanh tự nhiên, không thâmKgBông cài xanh8 5 

Màu trắng tự nhiên, không thâmKgBông cải trắng9 0,5 

0,3Tươi, không dập, không sâuKgCải thảo10

0,1Tươi, không dậpKgCần tàu11

0,3Vỏ sáng, cầm chắc tayKgHành tím12

0,2Tươi, không dậpKgHành lá13

0,05Tươi, không dậpKgNgò rí14

0,25Còn hạn sử dụngKgTương ớt15

0,15Còn hạn sử dụngKgDầu hào16

2Còn hạn sử dụngLítDầu ăn17

KgMuối18
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,5 

Kgðường19 Bao bì không rách, còn hạn sử 0,4 
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

dụng 

KgBột ngọt20
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,3 

KgHạt nêm21
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,5 

KgTiêu22
Bao bì không rách, còn hạn sử 
dụng 

0,03 

0,3Có ñộ ñạm 40%, còn hạn sử dụngChaiNước mắm23  

0,3Màu tự nhiên, chắcKgTỏi24

25 
Giáo trình kỹ 
năng huấn luyện 

1Giáo trình của trường ban hànhCuốn

26 
viếtBút lông

bảng 
0,02Loại thông dụng, màu mực ñậmCây

ViênPin tiểu 2A27
Loại thông dụng, chưa qua sử 
dụng 

0,02 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

11,082,774
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Phụ lục XCVIII 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Nghiệp vụ buồng khách sạn” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 

� Tên nghề: Nghiệp vụ buồng khách sạn 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 75 giờ; thực hành: 

225 giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Từ 15 tuổi trở lên, biết ñọc biết viết, có 

sức khỏe phù hợp với nghề cần học 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

Trình bày ñược những kiến thức cơ bản vể tổng quan Nghiệp vụ Phòng gồm: cơ 
cấu tổ chức của Bộ phận phòng; nhiệm vụ và công việc của nhân viên; những nội 
quy, quy ñịnh của Bộ phận phòng. 

- Giải thích ñược những công việc chuẩn bị cho ca làm việc như: chuẩn bị diện 
mạo cá nhân; tác phong thái ñộ trước khi lên ca. 

- Giải thích ñược tính năng công dụng của một số hóa chất tẩy rửa, thiết bị máy 
móc và dụng cụ dùng trong công việc vệ sinh phòng khách. 

- Giải thích ñược tính năng công dụng của một số hóa chất, thiết bị, máy móc và 
dụng cụ dùng trong công việc vệ sinh khu vực công cộng. 

- Lựa chọn ñược thời gian phù hợp ñể làm vệ sinh từng khu vực. 

2. Về kỹ năng 

- Chuẩn bị ñúng những thiết bị, dụng cụ, và hóa chất vệ sinh cho ca làm việc. 

- Sử dụng ñược các loại máy móc, dụng cụ và hóa chất vệ sinh trong công việc 
vệ sinh phòng khách. 

- Thực hiện ñược các quy trình: Chuẩn bị cho công việc; Vệ sinh phòng trống 
bẩn; Chỉnh trang phòng buổi tối và kết thúc ca làm việc. 
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- Tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc an ninh, an toàn trong khách sạn. 

- Vận dụng ñược các biện pháp ñảm bảo an ninh - an toàn trong trong quá trình 
phục vụ phòng khách. 

- Thực hành ñược các quy trình: chuẩn bị ca làm việc, vệ sinh các khu vực công 
cộng. 

- Kết thúc ñược ca làm việc một cách khoa học, chính xác. 

3. Thái ñộ 

- Có phẩm chất chính trị, ñạo ñức nghề nghiệp trong công việc. 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật trong công việc. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác ñúng khi thực hiện các kỹ năng. 

- Có khả năng tự học tập, phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ ) 

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

601575Tổng quan nghề phục vụ buồngMð01

Mð02 
Các phương pháp và kỹ thuật làm 
vệ sinh 

453075

12030150Các quy trình hoạt ñộng chuẩnMð03

22575300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ BUỒNG 

KHÁCH SẠN 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: TỔNG QUAN NGHỀ PHỤC VỤ BUỒNG 

 

Tên nghề: Nghiệp vụ buồng khách sạn 

Tên mô ñun: Tổng quan nghề phục vụ buồng 

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 
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ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,75ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,42   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,33  

0,19ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾTA
 

1 
chiếuMáy

(Projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI 
lumens 
- Kích thước phông chiếu: ≥ 
(1800x1800) mm 

0,42 

Máy vi tính2
Cấu hình phù hợp với thông số kỹ 
thuật phổ biến trên thị trường tính 
ñến thời ñiểm mua sắm 

0,42 

Bút trình chiếu3
- Phạm vi hoạt ñộng không dây ≥ 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,42 

0,42Kích thước: ≥ (60 x 100) cmBảng di ñộng4

0,42TrắngMàn chiếu5

0,42Bảng trắng, khung inoxBảng6

7 
giấyBảng kẹp

(flipchart) 

Loại có chân giá ñỡ, kích thước tối 
thiểu: 60cm x 90cm, chiều cao 
khoảng 200cm 

0,42 

THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNHB
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy vi tính1
Cấu hình phù hợp với thông số kỹ 
thuật phổ biến trên thị trường tính 
ñến thời ñiểm mua sắm 

3,33 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng trên thị trường 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,33 

3,33Công suất: ≥ 10WLoa3

3,33Màn hình: ≥ 32 inchesTivi4

3,33ðèn ốp trầnBóng ñèn trần5

3,331,2m, bóng ñôiBóng ñèn tuýp6

Máy lạnh7
S18MKH (2HP), có chế ñộ lọc khí, 
tiết kiệm ñiện, loại treo tường có 02 
cục nóng lạnh (INVERTER) 

3,33 

Khóa cửa8
Khóa cửa dùng thẻ từ A7MG 
(ADEL-30DC) 

3,33 

3,33Mắt thầnMắt thần9

3,33Chốt an toàn bằng ñồngChốt an toàn10

Tủ quần áo11
Bao gồm tủ tường 3 ngăn và kệ 
minibar 

3,33 

3,33ðèn gắn trong tủ quần áoðèn tủ quần áo12

3,33Golden-safe GD110Két sắt13

3,33Tủ lạnh Sanyo 60lTủ lạnh14

Ấm nấu nước15
Ấm nấu nước siêu tốc bằng sứ tiross 
TR-491 

3,33 

16 
Bộ tách trà (4 tách trà 
có ñĩa lót , 4 muỗng, 
1 ấm trà) 

3,33Loại sứ trắng có logo khách sạn

17 
Ly cao uống nước 
(highball) 

3,33Thuỷ tinh trong loại 340ml
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

18 
miệngLy súc

(tumbler) 
3,33Thuỷ tinh trong loại 240ml

19 
Kệ ñể hành lý 
Bàn dài 

- Kệ ñể hành lý lót ñệm 
- Bao gồm bàn dài làm việc, bàn 
trang ñiểm 

3,33 

3,33Ghế bọc nệmGhế tựa20

3,33Gương 600 x 750mmGương21

3,33ðèn bàn có chụp bọc nỉðèn bàn làm việc22

3,33Ti vi sony bavaria KLV-40BX400Ti vi23

3,33Bàn tròn nhỏBàn trà24

3,33Ghế bành bọc nệmGhế bành25

26 
Rèm cửa chắn sáng, 
chống nắng 

3,33Vải chắn sáng, chống nắng

3,33Voan trắngRèm cửa voan27

Giường ñơn28
DUNLOPILLO 140 x 200 x 23 cm 
(hoặc tương ñương) 

3,33 

Rèm giường ñơn29
Loại rèm giường cho kích thước 140 
x 200 x 23 cm 

3,33 

Giường ñôi30
DUNLOPILLO 180 x 200 x 23 cm 
(hoặc tương ñương) 

3,33 

Rèm giường ñôi31
Loại rèm giường cho kích thước 180 
x 200 x 23 cm 

3,33 

Nệm ñơn32
DUNLOPILLO 140 x 200 x 23 cm 
(hoặc tương ñương) 

3,33 

Nệm ñôi33
DUNLOPILLO 180 x 200 x 23 cm 
(hoặc tương ñương) 

3,33 

3,3350 x 70cmRuột gối34

3,33220 x 270cmVải trải giường ñơn35
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

3,33260 x 280cmVải trải giường ñôi36

3,33230 x 235cmRuột chăn ñơn37

3,33260 x 235cmRuột chăn ñôi38

3,33230 x 235cmVỏ chăn ñơn39

3,33260 x 235cmVỏ chăn ñôi40

3,33140 x 200cmLót ñệm ñơn41

3,33180 x 200cmLót ñệm ñôi42

3,3350 x 70cmVỏ gối43

3,3345 x 45cmRuột gối trang trí44

3,3345 x 45cmVỏ gối trang trí45

46 
Tấm trang trí giường 
ñơn 

3,3360 x 180cm

47 
Tấm trang trí giường 
ñôi 

3,3360 x 240cm

3,33ðèn ngủ có bọc nỉðèn ngủ48

3,33Tủ gỗ ñầu giườngTủ ñầu giường49

3,33ðiện thoại bànðiện thoại50

3,33Bằng gỗCây treo áo vét51

3,Tranh sơn dầu hoặc tranh thêuTranh phòng ngủ52 33 

3,33ðèn ledðèn tranh treo tường53

3,33CPSThảm phòng ngủ54

Bồn tắm nằm TOTO55 Bồn tắm nhựa (1700 x 800 x 580 
mm), xả nhấn, tay vịn, vòi sen nóng 

3,33 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

lạnh 

Bồn rửa mặt TOTO56
Chậu ñặt âm bàn (600 x 515 mm). 
Bao gồm giá ñỡ, vòi chậu, nóng lạnh 
FIORE, ống thải chữ P 

3,33 

Bồn cầu TOTO57
Bồn cầu 2 khối, xả nhấn 2 chế ñộ nắp 
ñóng êm, thân dài, thân kín. Tâm xả 
305mm 

3,33 

3,33dây xịt nước bồn cầu màu kemDây xịt nước58

3,33115x115mmThoát sàn59

3,33Philip, gắn tườngMáy sấy tóc60

3,33TS116RHộp giấy vệ sinh61

3,33Bình nước nóng Ariston 30lítBình nước nóng62  

3,33Thanh vắt khăn 2 tầng (660mm)Kệ treo khăn63

3,33DSH01Móc áo ñôi64

3,33Thanh treo + rèmRèm bồn tắm65

Khăn tắm66
70x140cm; 550g/chiếc (100% cotton, 
dệt logo) 

3,33 

Khăn mặt67
34x34cm; 60g/chiếc (100% cotton, 
dệt logo 

3,33 

Khăn tay68
34x70cm; 130g/chiếc 100% cotton, 
dệt logo 

3,33 

Khăn chân69
45x80cm; 360g/chiếc (100% cotton, 
dệt logo) 

3,33 

Áo choàng tắm70
XL (áo tắm xén lông) 100% cotton 
waffle 

3,33 

Gương phòng tắm71
mốcchốngtắmGương phòng

(608x912mm) 
3,33 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

3,33Inox, 153 x 56 x 172cmXe ñẩy dọn phòng72

3Chuông ñiện không dây PanasonicChuông gọi cửa73 ,33 

3,33Loại 150kgCân sức khỏe74

Máy hút bụi75
Công suất: ≥ 1000W, dung tích: ≥10 
lít 

3,33 

Máy hút nước76
Công suất: ≥ 1000W, dung tích: ≥10 
lít, có chức năng hút khô 

3,33 

Máy bộ ñàm77
UHF 400-470 MHz, 16 kênh nhớ, 
1500mAH 

3,33 

ðồ bảo hộ lao ñộng78
Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn 
lao ñộng 

3,33 

Máy chà sàn ñơn79
Công suất: ≥ 1000W, tốc ñộ: ≥ 150 
vòng/phút 

3,33 

Máy thổi80
Công suất: ≥ 700W, tốc ñộ quạt thổi: 
3 tốc ñộ 

3,33 

81 
Xe ñẩy phục vụ công 
cộng 

Nhựa ABS, có 2-3 ngăn, 1 túi ñựng 
rác 

3,33 

Xe vắt nước lau nhà82
Loại 1 hoặc 2 ngăn 
Dung tích: ≥ 15 lít 

3,33 

83 
Biển báo chú ý sàn 
ướt 

3,33Nhựa ABS, kích thước: 30x62cm

3,33Loại nhựa ABSChổi84

3,33Loại nhựa hoặc inoxKi hốt rác85

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 
Giáo trình và tài liệu học 
tập 

Bộ 
Trường kiểm duyệt và ban 
hành 

1,00 

0,2841x1189 mmTờGiấy A02
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnSổ ghi chép3  Giấy trắng 100 trang 1 

0,2Móc gỗCáiMóc quần áo4

0,2Thùng rác ñạp TR4011CáiThùng rác5

CáiThùng rác6
Thùng rác inox có nắp ñậy 
Atmor H-112 

0,2 

0,2Loại treo tườngCáiðiện thoại treo tường7

Khô và ướt, cán dài 160cmBộBộ cây lau nhà8  0,2 

0,2Nhựa tổng hợp, 2 ngănCáiCaddy9

CâyCây cọ bồn cầu10
Cán dài, lông bàn chải 1 
mặt 

0,2 

0,2Nhựa, một ñầu nhọnCáiBàn chải chà sàn lớn11

0,2Bàn chải ñánh răngCáiBàn chải nhỏ12

CáiKhăn lau lớn13
Chất liệu thun cotton, 2 
lớp, có ñính màu theo quy 
ñịnh từng khách sạn 

0,2 

CáiKhăn lau nhỏ14
Chất liệu thun cotton, 2 
lớp, có ñính màu theo quy 
ñịnh từng khách sạn 

0,2 

0,Chất liệu thun cottonCáiKhăn vuông lớn, nhỏ15 2 

0,2Cao su, size XLðôiGăng tay16

0,2Cuộn, màu trắngCuộnBao rác17

BìnhBình xịt hóa chất18
(Protex-Chuyên dụng

Singapore) 
0,2 

MiếngCước, mút vệ sinh19  0,23 màu, chuyên dụng

Hóa chất công nghiệLítHóa chất tẩy rửa bồn cầu20 0,2p
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,2Hóa chất công nghiệpLítNước rửa chén21

0,2Hóa chất công nghiệpLítHóa chất lau kính22

0,Hóa chất công nghiệpLítHóa chất lau sàn nhà23 2 

0,2Hóa chất công nghiệpLítHóa chất khử mùi24

0,Hóa chất công nghiệpLítHóa chất lau bóng gỗ25 2 

26 
Hóa chất lau bóng kim 
loại 

0,2Hóa chất công nghiệpLít

0,2PuppyLốcGiấy vệ sinh27

0,2Hóa chất công nghiệpLítHóa chất khử trùng28

0,2Dung tích: ≥ 10 lítCáiXô nước29

CáiXô lau kính30
Loại 1 hoặc 2 ngăn 
Dung tích: ≥ 10 lít 

0,2 

0,Kích thước: ≥ 25 cmCáiCây gạt nước lau kính31 2 

0,Kích thước: ≥ 35 cmCáiðầu lông thỏ lau kính32 2 

CáiBàn chải ñánh răng33
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiKem ñánh răng34
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiDao cạo râu35
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiLược chải36
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiChụp tóc37 ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

logo của khách sạn 

CáiTăm bông38
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiDầu gội39
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiSữa tắm40
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiBông tắm41
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiXà bông cục42
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiTúi vệ sinh phụ nữ43
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

CáiTúi giặt là44
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có 
logo của khách sạn 

0,2 

45 
(FolderTập gấp

(compendium) 
Cái 

Loại da có in logo khách 
sạn 

0,2 

46 
Giấy viết thư (Letter 
head) 

Tờ 
Loại giấy A4 có in logo 
khách sạn 

0,2 

0,2Có in logo khách sạnCáiBao thư (Envelope)47

48 
cáoTập quảng

(Brochure) 
0,2Có in logo khách sạnTờ

0,2Có in logo khách sạnTờBưu thiếp (Postcard)49  

50 
Phiếu nhận xét, góp ý của 
khách (Guest comment 
card) 

0,2Có in logo khách sạnTờ
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

51 
Thư cháo mừng khách 
(Welcome letter) 

Cái 
Có in logo khách sạn và 
chữ ký của Giám ñốc 

0,2 

0,2Có in logo khách sạnCáiBản ñồ (Map)52

Có in logo khách sChiếcBút bi (Ball point pen)53 0,2ạn

0,2Có in logo khách sạnChiếcBút chì (Pencil)54

55 
Nháp ghi chú khi nghe 
ñiện thoại (Telephone 
pad) 

0,2Có in logo khách sạnTờ

56 
Hướng dẫn ñiện thoại 
(Telephone guide 

Tờ 
Ghi rõ các số ñiện thoại 
nội bộ cách gọi và có in 
logo khách sạn 

0,2 

57 
Danh mục ñồ uống trong 
tủ lạnh (Mini-bar list) 

Cái 
Liệt kê rõ các loại ñồ uống 
của tủ mini bar và có in 
logo khách sạn 

0,2 

58 
Biển báo Không ñược 
làm phiền (Do not disturb 
sign) 

Cái 
Loại nhựa hoặc giấy có in 
logo khách sạn 

0,2 

59 
Phiếu phân công công 
việc (task sheet) 

Cái 

Ghi rõ thông tin người 
ñược phân công số phòng 
cần làm và tình trạng 
phòng cần dọn 

0,2 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người học 

x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

0,710,421,7

2 
ðịnh mức phòng/ 
Xưởng thực hành 

13,323,334
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT LÀM VỆ SINH 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ buồng khách sạn 

Tên mô ñun: Các phương pháp và kỹ thuật làm vệ sinh  

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,36ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,86   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 2,5  

0,17ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾTA
 

1 
chiếuMáy

(Projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI 
lumens 
- Kích thước phông chiếu: ≥ 
(1800x1800) mm 

0,86 

Máy vi tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,86 

Bút trình chiếu3
- Phạm vi hoạt ñộng không dây ≥ 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,86 

0,86- Kích thước ≥ (60 x 100) cmBảng di ñộng4
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

0,86TrắngMàn chiếu5

0,86Bảng trắng, khung inoxBảng6

7 
giấyBảng kẹp

(flipchart) 

Loại có chân giá ñỡ, kích thước tối 
thiểu: 60cm x 90cm, chiều cao 
khoảng 200cm 

0,86 

0,86841x1189 mmGiấy A08

THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNHB

Máy vi tính1
Cấu hình phù hợp với thông số kỹ 
thuật phổ biến trên thị trường tính 
ñến thời ñiểm mua sắm 

2,5 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng trên thị trường 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

2,5 

2,5841x1189 mmGiấy A03

2,5Công suất: ≥ 10WLoa4

2,5Màn hình: ≥32 inchesTivi5

2,5ðèn ốp trầnBóng ñèn trần6

2,51,2m, bóng ñôiBóng ñèn tuýp7

Máy lạnh8
S18MKH (2HP), có chế ñộ lọc khí, 
tiết kiệm ñiện, loại treo tường có 02 
cục nóng lạnh (INVERTER) 

2,5 

Khóa cửa9
Khóa cửa dùng thẻ từ A7MG 
(ADEL-30DC) 

2,5 

2,5Mắt thầnMắt thần10

2,5Chốt an toàn bằng ñồngChốt an toàn11

Tủ quần áo12
Bao gồm tủ tường 3 ngăn và kệ 
minibar 

2,5 

2,5ðèn gắn trong tủ quần áoðèn tủ quần áo13

2,5Golden-safe GD110Két sắt14

2,5Tủ lạnh Sanyo 60lTủ lạnh15
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Ấm nấu nước16
Ấm nấu nước siêu tốc bằng sứ tiross 
TR-491 

2,5 

17 
Bộ tách trà (4 tách 
trà có ñĩa lót , 4 
muỗng, 1 ấm trà) 

2,5Loại sứ trắng có logo khách sạn

18 
Ly cao uống nước 
(highball) 

2,5Thuỷ tinh trong loại 240ml

19 
miệngLy súc

(tumbler) 
2,5Thuỷ tinh trong loại

20 
Kệ ñể hành lý 
Bàn dài 

- Kệ ñể hành lý lót ñệm 
- Bao gồm bàn dài làm việc, bàn 
trang ñiểm 

2,5 

2,5Ghế bọc nệmGhế tựa21

2,5Gương 600 x 750mmGương22

2,5ðèn bàn có chụp bọc nỉðèn bàn làm việc23

2,5Ti vi sony bavaria KLV-40BX400Ti vi24

2,5Bàn tròn nhỏBàn trà25

2,5Ghế bành bọc nệmGhế bành26

27 
Rèm cửa chắn 
sáng, chống nắng 

2,5Vải chắn sáng, chống nắng

2,5Voan trắngRèm cửa voan28

Giường ñơn29
140x200x23cmDUNLOPILLO

(hoặc tương ñương) 
2,5 

Rèm giường ñơn30
Loại rèm giường cho kích thước 
140x200x23cm 

2,5 

Giường ñôi31
180x200x23cmDUNLOPILLO

(hoặc tương ñương) 
2,5 

Nệm ñơn32
140x200x23cmDUNLOPILLO

(hoặc tương ñương) 
2,5 

Rèm giường ñôi33
Loại rèm giường cho kích thước 
180x200x23cm 

2,5 

Nệm ñôi34 180x200x23cmDUNLOPILLO 2,5 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

(hoặc tương ñương) 

2,550 x 70cmRuột gối35

36 
giườngtrảiVải

ñơn 
2,5220 x 270cm

2,5260 x 280cmVải trải giường ñôi37

2,5230 x 235cmRuột chăn ñơn38

2,5260 x 235cmRuột chăn ñôi39

2,5230 x 235cmVỏ chăn ñơn40

2,5260 x 235cmVỏ chăn ñôi41

2,5140 x 200cmLót ñệm ñơn42

2,5180 x 200cmLót ñệm ñôi43

2,550 x 70cmVỏ gối44

2,545 x 45cmRuột gối trang trí45

2,545 x 45cmVỏ gối trang trí46

47 
tríTấm trang

giường ñơn 
2,560 x 180cm

48 
tríTấm trang

giường ñôi 
2,560 x 240cm

2,5ðèn ngủ có bọc nỉðèn ngủ49

2,5Tủ gỗ ñầu giườngTủ ñầu giường50

2,5ðiện thoại bànðiện thoại51

2,5Bắng gỗCây treo áo vét52

2,Tranh sơn dầu hoặc tranh thêuTranh phòng ngủ53 5 

54 
treoðèn tranh

tường 
2,5ðèn led

2,5CPSThảm phòng ngủ55

56 
nằmtắmBồn

TOTO 
Bồn tắm nhựa (1700x800x580mm), 
xả nhấn, tay vịn, vòi sen nóng lạnh 

2,5 

57 
mặtrửaBồn

TOTO 

Chậu ñặt âm bàn (600x515mm). Bao 
gồm giá ñỡ, vòi chậu gậ gù, nóng 
lạnh FIORE, ống thải chữ P 

2,5 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bồn cầu TOTO58
Bồn cầu 2 khối, xả nhấn 2 chế ñộ nắp 
ñóng êm, thân dài, thân kín. Tâm xả 
305mm 

2,5 

2,5dây xịt nước bồn cầu màu kemDây xịt nước59

2,5115x115mmThoát sàn60

2,5Philip, gắn tườngMáy sấy tóc61

2,5TS116RHộp giấy vệ sinh62

2,5Bình nước nóng Ariston 30lítBình nước nóng63

2,5Thanh vắt khăn 2 tầng (660mm)Kệ treo khăn64

2,5DSH01Móc áo ñôi65

2,5Thanh treo + rèmRèm bồn tắm66

Khăn tắm67
70x140cm; 550g/chiếc (100% cotton, 
dệt logo) 

2,5 

Khăn mặt68
34x34cm; 60g/chiếc(100% cotton, 
dệt logo 

2,5 

Khăn tay69
34x70cm; 130g/chiếc 100% cotton, 
dệt logo 

2,5 

Khăn chân70
45x80cm; 360g/chiếc(100% cotton, 
dệt logo) 

2,5 

Áo choàng tắm71
XL (áo tắm xén lông)100% cotton 
waffle 

2,5 

Gương phòng tắm72
mốcchốngGương phòng tắm

(608x912mm) 
2,5 

2,5Inox, 153 x 56 x 172cmXe ñẩy dọn phòng73

2Chuông ñiện không dây PanasonicChuông gọi cửa74 ,5 

2,5Loại 150kgCân sức khỏe75

Máy hút bụi76
Công suất: ≥ 1000W, dung tích: ≥10 
lít 

2,5 

Máy hút nước77
Công suất: ≥ 1000W, dung tích: ≥10 
lít, có chức năng hút khô 

2,5 

Máy bộ ñàm78
UHF 400-470 MHz, 16 kênh nhớ, 
1500mAH 

2,5 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

79 
ðồ bảo hộ lao 
ñộng 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn 
lao ñộng 

2,5 

Máy chà sàn ñơn80
Công suất: ≥ 1000W, tốc ñộ: ≥ 150 
vòng/phút 

2,5 

Máy thổi81
Công suất: ≥ 700W, tốc ñộ quạt thổi: 
3 tốc ñộ 

2,5 

82 
Xe ñẩy phục vụ 
công cộng 

Nhựa ABS, có 2-3 ngăn, 1 túi ñựng 
rác 

2,5 

83 
Xe vắt nước lau 
nhà 

Loại 1 hoặc 2 ngăn 
Dung tích: ≥ 15 lít 

2,5 

84 
Biển báo chú ý sàn 
ướt 

2,5Nhựa ABS, kích thước: 30 x 62 cm

2,5Loại nhựa ABSChổi85

2,5Loại nhựa hoặc inoxKi hốt rác86

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 
Giáo trình và tài liệu 
học tập 

1,00Trường kiểm duyệt và ban hànhBộ

QuyểnSổ ghi chép2  Giấy trắng 100 trang 1 

0,2Móc gỗCáiMóc quần áo3

0,2Thùng rác ñạp TR4011CáiThùng rác4

CáiThùng rác5
Thùng rác inox có nắp ñậy 
Atmor H-112 

0,2 

6 
treothoạiðiện

tường 
0,2Loại treo tườngCái

0,2Khô và ướt, cán dài 160cmBộBộ cây lau nhà7

0,2Nhựa tổng hợp, 2 ngănCáiCaddy8
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0Cán dài, lông bàn chải 1 mặtCâyCây cọ bồn cầu9 ,2 

Bàn chải chà sàn lớn10  0,2Nhựa, một ñầu nhọnCái

0,2Bàn chải ñánh răngCáiBàn chải nhỏ11

0,Chất liệu thun cotton, 2 lớpCáiKhăn lau lớn12 2 

0,Chất liệu thun cotton, 2 lớpCáiKhăn lau nhỏ13 2 

14 
vuông lớn,Khăn

nhỏ 
0,2Chất liệu thun cottonCái

0,2Cao su, size XLðôiGăng tay15

0,2Cuộn, màu trắngCuộnBao rác16

Chuyên dụng (Protex-SingaBìnhBình xịt hóa chất17 pore) 0,2 

MiếngCước, mút vệ sinh18  0,23 màu, chuyên dụng

19 
Hóa chất tẩy rửa 
bồn cầu 

0,2Hóa chất công nghiệpLít

0,2Hóa chất công nghiệpLítNước rửa chén20

0,2Hóa chất công nghiệpLítHóa chất lau kính21

22 
Hóa chất lau sàn 
nhà 

0,2Hóa chất công nghiệpLít

0,2Hóa chất công nghiệpLítHóa chất khử mùi23

24 
Hóa chất lau bóng 
gỗ 

0,2Hóa chất công nghiệpLít

25 
Hóa chất lau bóng 
kim loại 

0,2Hóa chất công nghiệpLít

0,2PuppyLốcGiấy vệ sinh26

0,2Hóa chất công nghiệpLítHóa chất khử trùng27

0,2Dung tích: ≥ 10 lítCáiXô nước28

0,2- Loại 1 hoặc 2 ngănCáiXô lau kính29
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STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

- Dung tích: ≥ 10 lít 

30 
Cây gạt nước lau 
kính 

0,2Kích thước: ≥ 25 cmCái

31 
ðầu lông thỏ lau 
kính 

0,2Kích thước: ≥ 35 cmCái

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 
một người 
(m2/người 

học x số giờ) 

ðịnh mức phòng học lý1
thuyết 

1,460,861,7

ðịnh mức phòng/Xưởng2
thực hành 

10,02,54

 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 285+286/Ngày 01-9-2026 102 



103

Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: CÁC QUY TRÌNH HOẠT ðỘNG CHUẨN 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ buồng khách sạn 

Tên mô ñun: Các quy trình hoạt ñộng chuẩn  

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

7,52ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,86 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 6,66  

0,37ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾTA

Máy chiếu (Projector)1  

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI 
lumens 
- Kích thước phông chiếu: 

≥ (1800x1800) mm 

0,86 

Máy vi tính2
- Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,86 

Bút trình chiếu3
- Phạm vi hoạt ñộng không dây ≥ 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,86 

0,86Kích thước:≥ (60 x 100) cmBảng di ñộng4
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

5 Màn chiếu 0,86Trắng

6 Bảng 0,86Bảng trắng, khung inox

7 
giấykẹpBảng

(flipchart) 

- Loại có chân giá ñỡ, kích thước tối 
thiểu: 60cm x 90cm, chiều cao 
khoảng 200cm. 

0,86 

0,86841x1189 mmGiấy A08

THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNHB  

1 Máy vi tính 
Cấu hình phù hợp với thông số kỹ 
thuật phổ biến trên thị trường tính ñến 
thời ñiểm mua sắm 

6,66 

2 Bảng di ñộng 
Loại thông dụng trên thị trường 
Có khả năng ghim và kẹp giấy 

6,66 

3 6,66841x1189 mmGiấy A0

4 6,66Công suất: ≥ 10WLoa

5 6,66Màn hình: ≥32 inches.Tivi

6 6,66ðèn ốp trầnBóng ñèn trần

7 6,661,2m, bóng ñôiBóng ñèn tuýp

8 Máy lạnh 
S18MKH (2HP), có chế ñộ lọc khí, 
tiết kiệm ñiện, loại treo tường có 02 
cục nóng lạnh (INVERTER) 

6,66 

9 Khóa cửa 
Khóa cửa dùng thẻ từ A7MG 
(ADEL-30DC) 

6,66 

10 6,66Mắt thầnMắt thần

11 6,66Chốt an toàn bằng ñồngChốt an toàn

12 Tủ quần áo 
Bao gồm tủ tường 3 ngăn và kệ 
minibar 

6,66 

13 6,66ðèn gắn trong tủ quần áoðèn tủ quần áo

14 6,66Golden-safe GD110Két sắt

15 6,66Tủ lạnh Sanyo 60lTủ lạnh
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

16 Ấm nấu nước 
Ấm nấu nước siêu tốc bằng sứ tiross 
TR-491 

6,66 

17 
Bộ tách trà (4 tách trà 
có ñĩa lót , 4 muỗng, 
1 ấm trà) 

6,66Loại sứ trắng có logo khách sạn

18 
Ly cao uống nước 
(highball) 

6,66Thuỷ tinh trong loại 240ml

19 
miệngLy súc

(tumbler) 
6,66Thuỷ tinh trong loại

20 Kệ ñể hành lý, bàn dài 
- Kệ ñể hành lý lót ñệm 

- Bao gồm: bàn dài làm việc, bàn 
trang ñiểm 

6,66 

21 6,66Ghế bọc nệmGhế tựa

22 6,66Gương 600 x 750mmGương

23 6,66ðèn bàn có chụp bọc nỉðèn bàn làm việc

24 6,66Ti vi sony bavaria KLV-40BX400Ti vi

25 6,66Bàn tròn nhỏBàn trà

26 6,66Ghế bành bọc nệmGhế bành

27 
Rèm cửa chắn sáng, 
chống nắng 

6,66Vải chắn sáng, chống nắng

28 6,66Voan trắngRèm cửa voan

29 Giường ñơn 
140x200x23cmDUNLOPILLO

(hoặc tương ñương) 
6,66 

30 Rèm giường ñơn 
Loại rèm giường cho kích thước 
140x200x23cm 

6,66 

31 Giường ñôi 
180x200x23cmDUNLOPILLO

(hoặc tương ñương) 
6,66 

32 Rèm giường ñôi 
Loại rèm giường cho kích thước 
180x200x23cm 

6,66 

33 Nệm ñơn 140x200x23cmDUNLOPILLO 6,66 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

(hoặc tương ñương) 

34 Nệm ñôi 
180x200x23cmDUNLOPILLO

(hoặc tương ñương) 
6,66 

35 6,6650 x 70cmRuột gối

36 6,66220 x 270cmVải trải giường ñơn

37 6,66260 x 280cmVải trải giường ñôi

38 6,66230 x 235cmRuột chăn ñơn

39 6,66260 x 235cmRuột chăn ñôi

40 6,66230 x 235cmVỏ chăn ñơn

41 6,66260 x 235cmVỏ chăn ñôi

42 6,66140 x 200cmLót ñệm ñơn

43 6,66180 x 200cmLót ñệm ñôi

44 6,6650 x 70cmVỏ gối

45 6,6645 x 45cmRuột gối trang trí

46 6,6645 x 45cmVỏ gối trang trí

47 
Tấm trang trí giường 
ñơn 

6,6660 x 180cm

48 
Tấm trang trí giường 
ñôi 

6,6660 x 240cm

49 6,66ðèn ngủ có bọc nỉðèn ngủ

50 6,66Tủ gỗ ñầu giườngTủ ñầu giường

51 6,66ðiện thoại bànðiện thoại

52 6,66Bắng gỗCây treo áo vét

53 6,66Tranh sơn dầu hoặc tranh thêuTranh phòng ngủ

54 6,66ðèn ledðèn tranh treo tường

55 6,66CPSThảm phòng ngủ
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

56 Bồn tắm nằm TOTO 
Bồn tắm nhựa (1700x800x580mm), 
xả nhấn, tay vịn, vòi sen nóng lạnh 

6,66 

57 Bồn rửa mặt TOTO 
Chậu ñặt âm bàn (600x515mm). Bao 
gồm giá ñỡ, vòi chậu gật gù, nóng 
lạnh FIORE, ống thải chữ P 

6,66 

58 Bồn cầu TOTO 
Bồn cầu 2 khối, xả nhấn 2 chế ñộ nắp 
ñóng êm, thân dài, thân kín. Tâm xả 
305mm 

6,66 

59 6,66Dây xịt nước bồn cầu màu kemDây xịt nước

60 6,66115x115mmThoát sàn

61 6,66Philip, gắn tườngMáy sấy tóc

62 6,66TS116RHộp giấy vệ sinh

63 6,66Bình nước nóng Ariston 30lítBình nước nóng

64 6,66Thanh vắt khăn 2 tầng (660mm)Kệ treo khăn

65 6,66DSH01Móc áo ñôi

66 6,66Thanh treo + rèmRèm bồn tắm

67 Khăn tắm 
70x140cm; 550g/chiếc (100% cotton, 
dệt logo) 

6,66 

68 Khăn mặt 
34x34cm; 60g/chiếc(100% cotton, 
dệt logo 

6,66 

69 Khăn tay 
34x70cm; 130g/chiếc 100% cotton, 
dệt logo 

6,66 

70 Khăn chân 
45x80cm; 360g/chiếc(100% cotton, 
dệt logo) 

6,66 

71 Áo choàng tắm 
XL (áo tắm xén lông)100% cotton 
waffle 

6,66 

72 Gương phòng tắm 
mốcchốngtắmGương phòng

(608x912mm) 
6,66 

73 6,66Inox, 153 x 56 x 172cmXe ñẩy dọn phòng

74 6,66Chuông ñiện không dây PanasonicChuông gọi cửa  
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

75 6,66Loại 150kgCân sức khỏe

76 6,66Máy hút bụi Wet & dryMáy hút bụi

77 Máy bộ ñàm 
UHF 400-470 MHz, 16 kênh nhớ, 
1500mAH 

6,66 

78 ðồ bảo hộ lao ñộng 
Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn 
lao ñộng 

6,66 

79 Máy chà sàn ñơn 
Công suất: ≥ 1000W, tốc ñộ: ≥ 150 
vòng/phút 

6,66 

80 Máy thổi 
Công suất: ≥ 700W, tốc ñộ quạt thổi: 
3 tốc ñộ 

6,66 

81 
Xe ñẩy phục vụ công 
cộng 

Nhựa ABS, có 2-3 ngăn, 1 túi ñựng 
rác 

6,66 

82 Xe vắt nước lau nhà 
Loại 1 hoặc 2 ngăn 

Dung tích: ≥ 15 lít 
6,66 

83 Biển báo chú ý sàn ướt 6,66Nhựa ABS, kích thước: 30 x 62 cm

84 6,66Loại nhựa ABSChổi

85 6,66Loại nhựa hoặc inoxKi hốt rác
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II. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh 
mức vật 

tư 

1 
Giáo trình và tài liệu 
học tập 

Bộ 
Trường kiểm duyệt và ban 
hành 

1 

QuyểnSổ ghi chép2 Giấy trắng 100 trang 1 

0,2Móc gỗCáiMóc quần áo3

0,2Thùng rác ñạp TR4011CáiThùng rác4

CáiThùng rác5
Thùng rác inox có nắp ñậy 
Atmor H-112 

0,2 

0,2Loại treo tườngCáiðiện thoại treo tường6

0,2loại 2 vách ngănBộBộ cây lau nhà7

0,2Nhựa tổng hợp, 2 ngănCáiCaddy8

0Cán dài, lông bàn chải 1 mặtCâyCây cọ bồn cầu9 ,2 

0,2Nhựa, một ñầu nhọnCáiBàn chải chà sàn lớn10

0,2Bàn chải ñánh răngCáiBàn chải nhỏ11

CáiKhăn lau lớn12
Chất liệu thun cotton, 2 lớp, 
có ñính màu theo quy ñịnh 
từng khách sạn 

0,2 

CáiKhăn lau nhỏ13
Chất liệu thun cotton, 2 lớp, 
có ñính màu theo quy ñịnh 
từng khách sạn 

0,2 

0,Chất liệu thun cottonCáiKhăn vuông lớn, nhỏ14 2 

0,2Cao su, size XLðôiGăng tay15

0,2Cuộn, màu trắngCuộnBao rác16

BìnhBình xịt hóa chất17
(Protex-dụngChuyên

Singapore) 
0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh 
mức vật 

tư 

0,23 màu, chuyên dụngMiếngCước, mút vệ sinh18

19 
Hóa chất tẩy rửa bồn 
cầu 

0,2Hóa chất công nghiệpLít

0,2Hóa chất công nghiệpLítNước rửa chén20

0,2Hóa chất công nghiệpLítHóa chất lau kính21

0,Hóa chất công nghiệpLítHóa chất lau sàn nhà22 2 

0,2Hóa chất công nghiệpLítHóa chất khử mùi23

0,Hóa chất công nghiệpLítHóa chất lau bóng gỗ24 2 

25 
Hóa chất lau bóng kim 
loại 

0,2Hóa chất công nghiệpLít

0,2Dép tông màu xanh/trắngðôiDép ñi trong nhà26  

0,2PuppyLốcGiấy vệ sinh27

0,2Hóa chất công nghiệpLítHóa chất khử trùng28

0,2Dung tích: ≥ 10 lítCáiXô nước29

CáiXô lau kính30
- Loại 1 hoặc 2 ngăn 
- Dung tích: ≥ 10 lít 

0,2 

0,Kích thước: ≥ 25 cmCáiCây gạt nước lau kính31 2 

Kích thước: ≥ 35 cmCáiðầu lông thỏ lau kính32  0,2 

CáiBàn chải ñánh răng33
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiKem ñánh răng34
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiDao cạo râu35 ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh 
mức vật 

tư 
của khách sạn 

CáiLược chải36
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiChụp tóc37
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiTăm bông38
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiDầu gội39
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiSữa tắm40
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiBông tắm41
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiXà bông cục42
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiTúi vệ sinh phụ nữ43
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

CáiTúi giặt là44
ðược ñóng gói bằng túi 
nhựa hoặc hộp giấy có logo 
của khách sạn 

0,2 

45 
Tập gấp (Folder 
(compendium) 

Loại da có in logo khách sạnCái  0,2 

46 
Giấy viết thư (Letter 
head) 

Tờ 
Loại giấy A4 có in logo 
khách sạn 

0,2 

0,2Có in logo khách sạnCáiBao thư (Envelope)47
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh 
mức vật 

tư 

48 
cáoTập quảng

(Brochure) 
0,2Có in logo khách sạnTờ

0,2Có in logo khách sạnTờBưu thiếp (Postcard)49  

50 
Phiếu nhận xét, góp ý 
của khách (Guest 
comment card) 

0,2Có in logo khách sạnTờ

51 
Thư chào mừng khách 
(Welcome letter) 

Cái 
Có in logo khách sạn và chữ 
ký của Giám ñốc 

0,2 

0,2Có in logo khách sạnCáiBản ñồ (Map)52

Bút bi (Ball point pen)53  0,2Có in logo khách sạnChiếc

0,2Có in logo khách sạnChiếcBút chì (Pencil)54

55 
Nháp ghi chú khi nghe 
ñiện thoại (Telephone 
pad) 

0,2Có in logo khách sạnTờ

56 
Hướng dẫn ñiện thoại 
(Telephone guide 

Tờ 
Ghi rõ các số ñiện thoại nội 
bộ cách gọi và có in logo 
khách sạn 

0,2 

57 
Danh mục ñồ uống 
trong tủ lạnh (Mini-
bar list) 

Cái 
Liệt kê rõ các loại ñồ uống 
của tủ mini bar và có in logo 
khách sạn 

0,2 

58 
Biển báo Không ñược 
làm phiền (Do not 
disturb sign) 

Cái 
Loại nhựa hoặc giấy có in 
logo khách sạn 

0,2 

59 
Phiếu phân công công 
việc (task sheet) 

Cái 
Ghi rõ thông tin người ñược 
phân công số phòng cần làm 
và tình trạng phòng cần dọn 

0,2 
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IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người (m2/người 
học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học 
lý thuyết 

1,460,861,7

2 
ðịnh mức phòng/ 
Xưởng thực hành 

26,646,664

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 285+286/Ngày 01-9-2026



Phụ lục XCIX 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Nghiệp vụ lễ tân” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 

� Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 305 giờ (Lý thuyết: 58 giờ; thực hành: 247 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Từ 15 tuổi trở lên, biết ñọc biết viết, có 

sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược những kiến thức cơ bản về tổng quan về ngành lễ tân khách 

sạn, kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ thanh toán. 

- Mô tả ñược hệ thống các sản phẩm, dịch vụ tại nơi làm việc. 

- Phân tích ñược các qui trình nghiệp vụ lễ tân và mô tả ñược mối quan hệ các 

bộ phận trong khách sạn. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lễ tân. 

- Xử lý ñược các tình huống cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ lễ tân. 

- Giao tiếp ñược bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo 

yêu cầu của vị trí công việc. 

- Thực hiện ñúng các quy ñịnh về an toàn vệ sinh lao ñộng và bảo vệ môi trường. 

3. Thái ñộ 

- Có phẩm chất chính trị, ñạo ñức nghề nghiệp trong công việc. 
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- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật trong công việc. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác ñúng khi thực hiện các kỹ năng. 

- Có khả năng tự học tập, phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tổng quan lễ tân khách sạnMð01  75 18 57 

Kỹ năng nhận ñặt phòngMð02  45 13 32 

Mð03 
Nghiệp vụ phục vụ khách tại quầy 
lễ tân 

95 13 82 

Mð04 
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc 
khách hàng 

30 14 16 

Thực hành thường xuyênMð05  60 0 60 

24758305TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP VỤ LỄ TÂN 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: TỔNG QUAN LỄ TÂN KHÁCH SẠN 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân 

Tên mô ñun: Tổng quan lễ tân khách sạn 

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 
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I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,66ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,5   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,16  

0,18ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾTA

1 
chiếuMáy

(Projector) 

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 
ANSI lumens 
- Kích thước phông chiếu: ≥ 
(1800x1800) mm 

0,5 

Máy vi tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,5 

Bút trình chiếu3
- Phạm vi hoạt ñộng không dây ≥ 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,5 

0,5Kích thước: ≥ (60 x 100) cmBảng di ñộng4

THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNHB

Tổng ñài ñiện thoại1
- Có: ≥ 10 ñầu ra kết nối các máy 
ñiện thoại liên lạc nội bộ 
- Có phần mềm kết nối 

2,9 

ðiện thoại ñể bàn2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

2,9 

Quầy lễ tân3
Kích thước phù hợp với phòng thực 
hành lễ tân 

2,9 

4 
Các bảng chỉ dẫn tại 
quầy lễ tân 

2,9Phù hợp với quầy lễ tân

5 
Giá ñể tờ rơi, tập 
gấp, danh thiếp 

2,9Loại thông dụng trên thị trường
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

6 
Dụng cụ dập thời 
gian 

2,9Có các chữ số từ 0 ñến 9

Máy in ña năng7
Loại thông dụng tại thời ñiểm mua 
sắm 

2,9 

ðồng hồ treo tường8
Loại thông dụng tại thời ñiểm hiện 
tại 

2,9 

Bộ văn phòng phẩm9
Viết mực, viết chì, viết dạ, tẩy, 
thước, kim bấm, kẹp bướm 

2,9 

2,9ðúng mẫu quy ñịnhSổ nhật ký10

2,9ðúng mẫu quy ñịnhSổ giao ca11

1,5ðúng mẫu quy ñịnhMáy tính cầm tay12

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn 

vị tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 
Phiếu ghi nhận tin 
nhắn 

2ðúng mẫu quy ñịnhTờ

2 
Phiếu ghi nhận báo 
thức 

1ðúng mẫu quy ñịnhTờ

3 
Giáo trình Tổng 
quan lễ tân khách 
sạn 

1Do trường ban hànhCuốn

Loại thông dụng trên thị tCâyBút lông viết bảng4 0,03rường

Loại thông dụng trên thị trưCáiDụng cụ lau bảng5 0,03ờng
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IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên sơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

0,90,51,7

2 
ðịnh mức phòng/xưởng 
thực hành 

12,643,164
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ NĂNG NHẬN ðẶT PHÒNG 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân 

Tên mô ñun: Kỹ năng nhận ñặt phòng  

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

2,17ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,4   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 1,77  

0,11ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾTA

Máy chiếu (Projector)1

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 
ANSI lumens 
- Kích thước phông chiếu: ≥ 
(1800x1800) mm 

0,4 

Máy vi tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,4 

Bút trình chiếu3
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,4 

0,4Kích thước: (60 x 100) cmBảng di ñộng4

THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNHB
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Tổng ñài ñiện thoại1
- Có: ≥ 10 ñầu ra kết nối các máy 
ñiện thoại liên lạc nội bộ 
- Có phần mềm kết nối 

1,77 

ðiện thoại ñể bàn2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,77 

Quầy lễ tân3
Kích thước phù hợp với phòng thực 
hành lễ tân 

1,77 

4 
Các bảng chỉ dẫn tại 
quầy lễ tân 

1,77Phù hợp với quầy lễ tân

5 
Giá ñể tờ rơi, tập gấp, 
danh thiếp 

1,77Loại thông dụng trên thị trường

1,Có các chữ số từ 0 ñến 9Dụng cụ dập thời gian6 77 

ðồng hồ treo tường7
Loại thông dụng tại thời ñiểm hiện 
tại 

1,77 

Dụng cụ bấm lỗ8
Loại thông dụng tại thời ñiểm hiện 
tại 

1,77 

Bộ văn phòng phẩm9
Viết mực, viết chì, viết dạ, tẩy, 
thước, kim bấm, kẹp bướm 

1,77 

1,77ðúng mẫu quy ñịnhSổ nhật ký10

1,77ðúng mẫu quy ñịnhSổ giao ca11

1,77ðúng mẫu quy ñịnhMáy tính cầm tay12

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 
Sơ ñồ mật ñộ phòng 
trống 

1ðúng mẫu quy ñịnhTờ

2 
Phiếu tiếp nhận ñặt 
phòng 

12ðúng mẫu quy ñịnhTờ
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

3 
Giáo trình Kỹ năng 
nhận ñặt phòng 

1Do trường ban hànhCuốn

CâyBút lông viết bảng4
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,03 

CáiDụng cụ lau bảng5
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,03 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 
một người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

0,70,41,7

2 ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

7,081,774
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ KHÁCH TẠI QUẦY LỄ TÂN 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân 

Tên mô ñun: Nghiệp vụ phục vụ khách tại quầy lễ tân  

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,95ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,4 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,55  

0,24ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾTA

Máy chiếu (Projector)1

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 
ANSI lumens 
- Kích thước phông chiếu: ≥ 
(1800x1800) mm 

0,4 

Máy vi tính2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,4 

Bút trình chiếu3
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,4 

0,4Kích thước: (60 x 100) cmBảng di ñộng4
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNHB

Tổng ñài ñiện thoại1
- Có: ≥ 10 ñầu ra kết nối các máy 
ñiện thoại liên lạc nội bộ 
- Có phần mềm kết nối 

4,55 

ðiện thoại ñể bàn2
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,55 

Quầy lễ tân3
Kích thước phù hợp với phòng 
thực hành lễ tân 

4,55 

4 
Các bảng chỉ dẫn tại 
quầy lễ tân 

4,55Phù hợp với quầy lễ tân

5 
Giá ñể tờ rơi, tập gấp, 
danh thiếp 

4,55Loại thông dụng trên thị trường

4,Có các chữ số từ 0 ñến 9Dụng cụ dập thời gian6 55 

ðồng hồ treo tường7
Loại thông dụng tại thời ñiểm hiện 
tại 

4,55 

Dụng cụ bấm lỗ8
Loại thông dụng tại thời ñiểm hiện 
tại 

4,55 

4,5Phù hợp với quầy lễ tânBảng tình trạng phòng9 5 

4Loại thông dụng trên thị trườngMáy in ña năng10 ,55 

11 
Phần mềm quản lý 
khách sạn 

Có các phân hệ sau: hệ thống, lễ 
tân, buồng phòng, nhà hàng, kho 

4,55 

Kích thước: ≥ (23 x 40 x 34)Két an toàn cá nhân12 4,55mm

Xe ñẩy hành lý13
Loại thông dụng tại thời ñiểm mua 
sắm 

4,55 

Loại thông dụng trên thị tMáy cà thẻ thanh toán14 4,55rường

Bảng tỷ giá ngoại tệ15
Kích thước:≥ (dài 60cm; rộng 
40cm) 

4,55 

4,55ðúng mẫu quy ñịnhBộ con dấu16
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

17 
Bộ mẫu các loại thẻ 
thanh toán 

4,55ðúng mẫu quy ñịnh

Bộ văn phòng phẩm18
Viết mực, viết chì, viết dạ, tẩy, 
thước, kim bấm, kẹp bướm 

4,55 

4,55ðúng mẫu quy ñịnhSổ nhật ký19

4,55ðúng mẫu quy ñịnhSổ giao ca20

21 
Bộ giấy tờ cá nhân 
của khách 

4,55ðúng mẫu quy ñịnh

4,55ðúng mẫu quy ñịnhMáy tính cầm tay22

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

15ðúng mẫu quy ñịnhTờPhiếu ñăng ký lưu trú1

7ðúng mẫu quy ñịnhTờBiên nhận ñặt cọc2

7ðúng mẫu quy ñịnhLiênHóa ñơn thẻ tín dụng3

5ðúng mẫu quy ñịnhCáiBìa ñựng chìa khóa4

15ðúng mẫu quy ñịnhTờPhiếu theo dõi chi tiêu5

4ðúng mẫu quy ñịnhTờPhiếu khảo sát ý kiến6

12ðúng mẫu quy ñịnhLiênHóa ñơn thanh toán7

9ðúng mẫu quy ñịnhCáiBao thư8

5ðúng mẫu quy ñịnhCáiChìa khoá phòng9

9ðúng mẫu quy ñịnhTờTiền mặt10
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

7ðúng mẫu quy ñịnhCáiThẻ ngân hàng11

15ðúng mẫu quy ñịnhTờPhiếu khai báo lưu trú12

13 
Giáo trình Nghiệp vụ 
phục vụ khách tại quầy 
lễ tân 

1Do trường ban hànhCuốn

CâyBút lông viết bảng14
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,03 

CáiDụng cụ lau bảng15
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,03 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

0,70,41,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

18,24,554
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân 

Tên mô ñun: Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng  

Mã mô ñun: Mð04 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,28ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,4 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,9  

0,06ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾTA

Máy chiếu (Projector)1

- Cường ñộ chiếu sáng: ≥ 2500 
ANSI lumens 
- Kích thước phông chiếu: ≥ 
(1800x1800) mm 

0,4 

Máy vi tính2
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,4 

Bút trình chiếu3
- Phạm vi hoạt ñộng không dây 
15m 
- Kết nối USB/Wifi 

0,4 

0,4Kích thước: (60 x 100) cmBảng di ñộng4
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNHB

Tổng ñài ñiện thoại1
- Có: ≥ 10 ñầu ra kết nối các máy 
ñiện thoại liên lạc nội bộ 
- Có phần mềm kết nối 

0,9 

ðiện thoại ñể bàn2
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

0,9 

Quầy lễ tân3
Kích thước phù hợp với phòng 
thực hành lễ tân 

0,9 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,6Khổ A3 thông dụngTờGiấy thảo luận1

0,2Khổ A4 thông dụngTờGiấy vẽ tranh2

HộpMàu sáp3
Loại thông dụng trên thị 
trường có sẵn 

0,2 

1ðúng quy ñịnhTờPhiếu cam kết4

5 
Giáo trình Kỹ năng 
giao tiếp 

1Do trường ban hànhCuốn

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

0,70,41,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

3,60,94
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Bảng 5: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: THỰC HÀNH THƯỜNG XUYÊN 
 

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân 

Tên mô ñun: Thực hành thường xuyên  

Mã mô ñun: Mð05 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,33ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI
 

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0 
 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,33  

0,16ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Tổng ñài ñiện thoại1
- Có: ≥ 10 ñầu ra kết nối các 
máy ñiện thoại liên lạc nội bộ 
- Có phần mềm kết nối 

3,33 

ðiện thoại ñể bàn2
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

3,33 

Quầy lễ tân3
Kích thước phù hợp với phòng 
thực hành lễ tân 

3,33 

4 
Các bảng chỉ dẫn tại 
quầy lễ tân 

3,33Phù hợp với quầy lễ tân

5 
Giá ñể tờ rơi, tập gấp, 
danh thiếp 

3,33Loại thông dụng trên thị trường

3,Có các chữ số từ 0 ñến 9Dụng cụ dập thời gian6 33 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

ðồng hồ treo tường7
Loại thông dụng tại thời ñiểm 
hiện tại 

3,33 

Dụng cụ bấm lỗ8
Loại thông dụng tại thời ñiểm 
hiện tại 

3,33 

3,3Phù hợp với quầy lễ tânBảng tình trạng phòng9 3 

3Loại thông dụng trên thị trườngMáy in ña năng10 ,33 

11 
Phần mềm quản lý khách 
sạn 

Có các phân hệ sau: hệ thống, lễ 
tân, buồng phòng, nhà hàng, kho 

3,33 

Két an toàn cá nhân12
Kích thước: 
≥ (23 x 40 x 34) mm 

3,33 

Xe ñẩy hành lý13
Loại thông dụng tại thời ñiểm 
mua sắm 

3,33 

Loại thông dụng trên thị tMáy cà thẻ thanh toán14 3,33rường

Bảng tỷ giá ngoại tệ15
Kích thước:≥ (dài 60cm; rộng 
40cm) 

3,33 

3,33ðúng mẫu quy ñịnhBộ con dấu16

17 
Bộ mẫu các loại thẻ 
thanh toán 

3,33ðúng mẫu quy ñịnh

Bộ văn phòng phẩm18
Viết mực, viết chì, viết dạ, tẩy, 
thước, kim bấm, kẹp bướm 

3,33 

3,33ðúng mẫu quy ñịnhSổ nhật ký19

3,33ðúng mẫu quy ñịnhSổ giao ca20

21 
Bộ giấy tờ cá nhân của 
khách 

3,33ðúng mẫu quy ñịnh

3,33ðúng mẫu quy ñịnhMáy tính cầm tay22

 

 

 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 285+286/Ngày 01-9-2026



III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1 
Phiếu ghi nhận tin 
nhắn 

2ðúng mẫu quy ñịnhTờ

2 
Phiếu ghi nhận báo 
thức 

1ðúng mẫu quy ñịnhTờ

3 
Sơ ñồ mật ñộ phòng 
trống 

1ðúng mẫu quy ñịnhTờ

4 
Phiếu tiếp nhận ñặt 
phòng 

12ðúng mẫu quy ñịnhTờ

15ðúng mẫu quy ñịnhTờPhiếu ñăng ký lưu trú5

7ðúng mẫu quy ñịnhTờBiên nhận ñặt cọc6

7ðúng mẫu quy ñịnhLiênHóa ñơn thẻ tín dụng7

5ðúng mẫu quy ñịnhCáiBìa ñựng chìa khóa8

Phiếu theo dõi chi tiêu9  15ðúng mẫu quy ñịnhTờ

4ðúng mẫu quy ñịnhTờPhiếu khảo sát ý kiến10

12ðúng mẫu quy ñịnhLiênHóa ñơn thanh toán11

9ðúng mẫu quy ñịnhCáiBao thư12

5ðúng mẫu quy ñịnhCáiChìa khoá phòng13

9ðúng mẫu quy ñịnhTờTiền mặt14

7ðúng mẫu quy ñịnhCáiThẻ ngân hàng15

15ðúng mẫu quy ñịnhTờPhiếu khai báo lưu trú16
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IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 

bình của một 
người (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 

của một 
người (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của một 

người 
(m2/người 

học x số giờ) 

1 
ðịnh mức phòng học lý 
thuyết 

001,7

2 
ðịnh mức phòng/Xưởng 
thực hành 

11,082,774

 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo ñiện tử số 287 + 288) 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 

ðiện thoại: (028)38.233.686 

Fax:(028)38.233.694  

Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

                         Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 
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